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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN NGỮ VĂN
Năm học 2021 - 2022
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;

Căn cứ Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 2379 /SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 8 năm học 2021 về hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học 2021 – 2022;

Căn cứ công văn số 2380 /SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 8 năm học 2021 về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2021-2022;
Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của trường THCS Nguyễn Thị Định;
Căn cứ vào kế hoach Tổ bộ môn Văn - Sử - Địa – GDCD năm học 2021-2022;
Căn cứ vào kế hoạch giáo dục nhóm bộ môn Ngữ văn năm học 2021-2022; 
Nay tôi xây dựng Kế hoạch dạy học bộ môn Ngữ văn 8,9 của cá nhân cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:

- Trình độ chuyên môn đạt chuẩn và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý học sinh.

- Được BGH tạo điều kiện tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tự học tập nâng cao trình độ; nhất là chương trình bồi dưỡng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 6; dạy học lớp 8,9 theo Chương trình GDPT 2018.

- Được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè, tập huấn soạn kế hoạch dạy học lớp 8,9 theo Thông tư 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020.
- Có kĩ năng vận dụng công nghệ vào trong giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.

- Tinh thần quyết tâm thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên. Luôn tìm cách tối ưu để tháo gỡ và vượt qua các những vướng mắc trở ngại.

        2. Khó khăn:

- Trong tình hình bối cảnh dịch Covid – 19 đồng thời cũng là giai đoạn cải cách chương trình lớp 6 nên khó áp dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất vào dạy học trực tuyến. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trực tuyến còn thiếu. 
- Việc dạy học trực tuyến trên các phần mềm còn lúng túng ở phần kiểm tra đánh giá học sinh theo năng lực và phẩm chất.
- Vấn đề sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học còn hạn chế do yếu tố thời gian, ảnh hưởng lớn đến vấn để đổi mới phương pháp dạy học đi đôi với đổi mới soạn kế hoạch bài dạy, ra ma trận đề kiểm tra, dạy học tích hợp, dạy học theo chủ đề...
- Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến tâm lí, sức khỏe của giáo viên và học sinh; bên cạnh đó việc dạy học trực tuyến cũng yêu cầu học sinh cũng phải trang bị máy tính hay điện thoại thông minh để tham gia lớp học, nhưng do hoàn cảnh gia đình của mỗi học sinh là khác nhau nên sẽ có một số em không có thiết bị để tham gia học tập, hơn nữa, việc tiếp cận sách giáo khoa bản giấy gặp nhiều khó khăn nên học sinh và giáo viên chủ yếu tiếp xúc qua bản điện tử. 

II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình: (thực hiện ở phần phụ lục đính kèm)
2. Kiểm tra đánh giá định kì:

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa kỳ 1
	45-90 phút
	Tuần 9

(dự kiến)
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học.
	Viết

	Cuối kỳ 1
	90 phút
	 Tuần 18
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học sau một học kỳ.
	Viết 

	Giữa kỳ 2
	45-90 phút
	Tuần 26

(dự kiến)
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học.
	Viết 

	Cuối kỳ 2
	90 phút
	Tuần 35
	Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học sau một học kỳ.
	Viết 


III. Nhiệm vụ khác :
1. Công tác chuyên môn:
· Hồ sơ chuyên môn đầy đủ (phiếu dự giờ, kế hoạch cá nhân, sổ điểm, kế hoạch giảng dạy,..) trình bày khoa học, giữ gìn cẩn thận.

· Kế hoạch bài dạy: soạn giáo án theo chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn khối 8,9; theo năng lực phẩm chất Ngữ văn 6.
· Thực hiện dạy học trên nền tảng internet với sự chuẩn bị tốt, tương tác với học sinh.
· Thực hiện qui chế ra đề thi, kiểm tra: Ra đề thi phải có ma trận đề, nội dung thi trong chương trình cho phép, đề thi có phân hóa kiến thức và kĩ năng, có sự phân hóa trình độ học sinh. Chấm trả bài theo đáp án đúng thời gian quy định, ghi điểm đúng quy định.
· Đổi mới kiểm tra đánh giá trong khi dạy trực tuyến ở các mức nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp (do ảnh hưởng dịch covid 19). Sử dụng nhiều hình thức, đánh giá bằng nhận xét, đánh giá quá trình học tập…
· Thực hiện tốt giáo án điện tử ứng dụng phần mềm PowerPoint trong khi dạy trực tuyến và trực tiếp (khi hết thời gian giản cách).

· Tham gia ngoại khóa: theo kế hoạch tổ chuyên môn và kế hoạch của nhà trường.

· Giải pháp hữu ích: tăng cường hướng dẫn học sinh tự học.

· Tự bồi dưỡng chuyên môn: viết sáng kiến về đổi mới chuyên môn.

·  Không dạy thêm.

· Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ: Tham gia họp Cấp quận, cấp thành phố theo lịch; mỗi tháng 04 lần tham gia họp tổ theo qui định hoặc đột xuất theo hướng nghiên cứu bài học.

2. Thực hiện các chỉ tiêu:

· Chất lượng môn dạy: 90% trên trung bình (khối 8,9)
· Dạy tốt 3 tiết/HK, TTSP 1 tiết/HK2.

· Bồi dưỡng thường xuyên: Đạt

· Hồ sơ chuyên môn đạt loại tốt.

· Danh hiệu thi đua: lao động tiên tiến.
· Kết quả phân loại giáo viên: Tốt
· Chuẩn giáo viên: Tốt
· Kết quả các lần thao giảng giảng, dự giờ: Giỏi

· Kết quả kiểm tra quy chế chuyên môn: Tốt

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2021 – 2022 của cá nhân sẽ thực hiện.
	BAN GIÁM HIỆU
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	                    Thạnh Mỹ Lợi, ngày 17 tháng 9   năm 2021
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Thị Cát Hoàng
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH
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                      Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 9  năm 2021


Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022)

(Điều chỉnh theo CV4040/BGDĐT)

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Trong đó Học kì I: 18 tuần (72 tiết); Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

	Tuần
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1


	Bài mở đầu:

(2 tiết)
HÒA NHẬP VÀO MÔI TRƯỜNG MỚI

(1, 2)
	Nói và nghe:  Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường THCS

Đọc: Khám phá một chặng hành trình…
	1
	- Biết cách chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về môi trường THCS.

- HS nắm được các nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6, một số phương pháp học tập, các trục kĩ năng.
- Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.

- Nhận biết được một số nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6.

- Biết được một số phương pháp học tập môn Ngữ văn.

- Có trách nhiệm với việc học tập của bản thân.

	
	
	Viết: Lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách
	1
	- Biết lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách.

	1, 2
	Bài 1
(13 tiết)

LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH

(3 ( 15)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Thánh Gióng
	3
	- Tri thức đọc hiểu: Truyền thuyết (khái niệm, nhân vật, cốt truyện, yếu tố kì ảo).

- Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết (cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật, yếu tố kì ảo).

-  Nhận biết và phân tích được nhân vật qua các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.

	
	
	Đọc VB2: Sự tích Hồ Gươm
	2
	

	2
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Bánh chưng, bánh giầy

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	

	3
	
	Tri thức Tiếng Việt Thực hành Tiếng Việt: Từ đơn và từ phức, từ láy và từ ghép
Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy); Nghĩa của một số thành ngữ thông dụng.

- Nhận biết được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy), hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong văn bản. Nhận biết được nghĩa một số thành ngữ thông dụng trong văn bản.

	
	
	Làm văn: Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ 
	2
	- Tóm tắt được nội dung chính của văn bản bằng sơ đồ.

	4
	
	Nói và nghe: Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
	2
	- Biết thảo luận nhóm nhỏ về một số vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

	
	
	Ôn tập
	1
	

	4, 5
	Bài 2
(12 tiết)
MIỀN CỔ TÍCH

(16 ( 27)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Sọ Dừa
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Truyện cổ tích (khái niệm, cốt truyện, kiểu nhân vật, đề tài, chủ đề, người kể chuyện, lời của người kể chuyện).

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích; các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận biết được chủ đề của văn bản.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Yêu nước và nhân ái.

	
	
	Đọc VB2: Em bé thông minh
	1,5
	


	5
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Chuyện cổ nước mình

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	1


	

	6


	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Non-bu và Heng-bu
(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ.

- Nhận biết được đặc điểm, chức năng của trạng ngữ; biết cách sử dụng trạng ngữ để liên kết câu. 

	6, 7
	
	Viết: Kể lại một truyện cổ tích
	2
	- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.

- Viết được bài văn kể lại truyện cổ tích.

	7
	
	Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích
	1,5
	- Kể lại được truyện cổ tích.

	
	
	Ôn tập
	1
	

	7, 8
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I

(28, 29)
	2
	


	8
	Bài 3:

14 tiết 

VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG

(30 ( 43)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Thơ lục bát (khái niệm, cách gieo vần, ngắt nhịp, thanh điệu, lục bát biến thể, hình ảnh, tính biểu cảm của văn bản văn học).

- Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản; bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ.

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.

- Trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Yêu vẻ đẹp quê hương.

	8, 9
	
	Đọc VB2: Việt Nam quê hương ta
	2
	

	9
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
 Về bài ca dao “Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng…”
	1


	

	9, 10
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Hoa bìm
	0,5
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản.



	
	
	Viết:  Làm một bài thơ lục bát
	2
	- Lựa chọn được từ ngữ phù hợp với việc thể hiện ý nghĩa của văn bản.

- Bước đầu biết làm bài thơ lục bát; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát.

	10, 11
	
	Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát
	2
	

	
	
	Nói và nghe:  Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát
	1
	

	
	
	Ôn tập
	1
	

	11, 12
	Bài 4:

(13 tiết)

NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
(44 ( 56)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Bài học đường đời đầu tiên
	3
	- Tri thức đọc hiểu: Truyện đồng thoại.

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Nhân ái, khoan dung với người khác; biết trân trọng những giá trị của cuộc sống.

	
	
	Đọc VB2: Giọt sương đêm
	2
	

	13
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ 

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	1


	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Cô Gió mất tên

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	

	
	
	Tri thức Tiếng Việt và Thực hành Tiếng Việt:

Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.

- Nhận biết được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ; biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.

	13, 14
	
	Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2
	- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.

	
	
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	1,5
	- Kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.

	
	
	Ôn tập
	1
	

	15, 16
	Bài 5
(13 tiết)
TRÒ CHUYỆN CÙNG THIÊN NHIÊN

(57 (  69)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Lao xao ngày hè
	3
	- Tri thức đọc hiểu: Kí (khái niệm, hồi kí, người kể chuyện ngôi thứ nhất trong hồi kí, hình thức ghi chép và cách kể sự việc trong hồi kí).

- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí.

- Nhận biết được chủ đề của văn bản, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Biết lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên và tâm hồn mình.

	
	
	Đọc VB2: Thương nhớ bầy ong
	2
	

	16, 17


	
	Đọc kết nối chủ điểm: Đánh thức trầu
(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	1
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Một năm ở tiểu học

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	

	
	
	Tri thức Tiếng Việt và Thực hành Tiếng Việt:

Hoán dụ và Ẩn dụ

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Ẩn dụ, Hoán dụ.

- Nhận biết được biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ và tác dụng của chúng; vận dụng được biện pháp tu từ khi nói và viết.

	
	
	Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

(Khuyến khích học sinh tự học, tự thực hành)
	2
	- Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt.

	
	
	Nói và nghe: Trình bày về một cảnh sinh hoạt
	1,5
	- Nói và nghe về một cảnh sinh hoạt.

	18
	
	Ôn tập
	1
	

	18
	ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI KÌ I

(70 ( 72)
	3
	

	19, 20
	Bài 6
(12 tiết)
ĐIỂM TỰA  TINH THẦN

(73 (  84)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Gió lạnh đầu mùa
	3
	- Tri thức đọc hiểu: Truyện (khái niệm, chi tiết tiêu biểu, ngoại hình của nhân vật, ngôn ngữ nhân vật, hành động của nhân vật, ý nghĩ của nhân vật)

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật trong truyện; nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được đề tài, chủ đề, câu chuyện, nhân vật, các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử gợi ra từ văn bản.

- Biết yêu thương và sống có trách nhiệm.

	
	
	Đọc VB2: Tuổi thơ tôi
	2
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Con gái của mẹ
	0,5
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:  Chiếc lá cuối cùng
	0,5
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Dấu ngoặc kép

Văn bản, đoạn văn: đặc điểm, chức năng

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Dấu ngoặc kép; Văn bản và đoạn văn: đặc điểm và chức năng.

- Nhận biết được nghĩa văn cảnh của một từ ngữ khi được đặt trong ngoặc kép; chỉ ra được những đặc điểm, chức năng cơ bản của đoạn văn và văn bản.

	21
	
	Viết: Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc.

(Khuyến khích học sinh tự học, tự thực hành)
	1,5
	- Viết được biên bản ghi chép đúng quy cách.

	
	
	Nói và nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	1,5
	- Tóm tắt được trình bày của người khác (dưới hình thức nói và nghe).

	
	
	Ôn tập
	1
	

	22
	Bài 7

(12 tiết)

GIA ĐÌNH THƯƠNG YÊU

(85 ( 96)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Những cánh buồm
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Thơ (khái niệm, yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ, ngôn ngữ thơ)

- Nhận biết và bước đầu nhận xét được một số nét độc đáo của bài thơ, nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

- Nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ. 

- Yêu thương, quan tâm người thân trong gia đình.

	
	
	Đọc VB2: Mây và sóng
	2
	

	23
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Chị sẽ gọi em bằng tên
	1
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Con là…
	0,5
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Từ đa nghĩa và từ đồng âm

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Từ đa nghĩa và từ đồng âm.
- Nhận biết được từ đa nghĩa và từ đồng âm, phân tích được tác dụng của chúng.

	24
	
	Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
	1,5
	- Viết được một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ. 

	
	
	Nói và nghe: Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
	1,5
	- Biết tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

	
	
	Ôn tập
	1
	

	25
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II

(97, 98)
	2
	

	25
	Bài 8

(12 tiết)
NHỮNG GÓC NHÌN CUỘC SỐNG

(99 ( 110)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1:  Học thầy, học bạn
	2
	- Tri thức đọc hiểu: Văn nghị luận (khái niệm, mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn nghị luận).

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của kiểu văn bản nghị luận, các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Tóm tắt được các nội dung chính trong văn bản nghị luận có nhiều đoạn, nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với bản thân.

- Bồi dưỡng lòng nhân ái qua việc thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn của mọi người.

	26
	
	Đọc VB2: Bàn về nhân vật Thánh Gióng

	2
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Góc nhìn 

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:  Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	

	26, 27
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành Tiếng Việt:

Từ mượn

Yếu tố Hán Việt

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Từ mượn; Yếu tố Hán Việt.

- Nhận biết được từ mượn, trình bày cách sử dụng từ mượn. 

- Nhận biết nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và từ có yếu tố Hán Việt. 

	27
	
	Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.

(Khuyến khích học sinh tự học, tự thực hành)
	2,5
	- Bước đầu biết viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

	28
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống

(Khuyến khích học sinh tự học, tự thực hành)
	1,5
	- Trình bày được ý kiến về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống. 

	
	
	Ôn tập
	1
	

	
	Bài 9
(12 tiết)
NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN

(111 ( 122)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Lẵng quả thông
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Ôn lại một số yếu tố của truyện (khái niệm chi tiết tiêu biểu, đề tài, cốt truyện, nhân vật, chủ đề)

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện.

- Nhận biết được chủ đề văn bản, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản, nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật, những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.

- Biết yêu con người, yêu cái đẹp.

	29
	
	Đọc VB2: Con muốn làm một cái cây
	2
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Và tôi nhớ khói
	1
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Cô bé bán diêm
	0,5
	

	30
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.

- Nhận biết được tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.

	
	
	Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2
	- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.

	31
	
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân
	1
	- Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.

	
	
	Ôn tập
	1
	

	
	Bài 10
(12 tiết)
MẸ THIÊN NHIÊN

(123 (  134)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Văn bản thông tin (khái niệm, sa-pô, nhan đề, đề mục, thuyết minh thuật lại một sự kiện).

- Nhận biết được văn bản thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Nhận biết được tác dụng của một số yếu tố, chi tiết trong văn bản thông tin; cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả; tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản; chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Yêu quý, trân trọng thiên nhiên, tạo vật và sự sống của muôn loài.

	32
	
	Đọc VB2: Trái Đất – Mẹ của muôn loài
	2
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:  Hai cây phong

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:  Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	

	33
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Dấu chấm phẩy

Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Viết  ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Dấu chấm phẩy; Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
- Nhận biết dấu chấm phẩy; các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ và công dụng của chúng.

	
	
	Viết: Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện
	2,5
	- Bước đầu viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.

	34, 35
	
	Nói và nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	1
	- Tóm tắt được nội dung trình bày của người khác.

	
	
	 Ôn tập
	1
	

	
	Bài 11
(3 tiết)

BẠN SẼ GIẢI QUYẾT VIỆC NÀY NHƯ THẾ NÀO?

(135 ( 137)
	Tình huống 1:  Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách?
	1,5
	- Kiến thức đời sống (phương pháp lựa chọn sách và phương pháp đọc sách; cách bộc lộ tình cảm với người thân; khái niệm cơ bản về góc truyền thông).

- Biết vận dụng kiến thức đời sống, kiến thức văn học và các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giải quyết một tình huống.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất và lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp.

- Phát triển khả năng tư duy độc lập; biết chú ý các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

- Quan tâm, yêu thương người khác.

	
	
	Tình huống 2:  Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với bố mẹ?
	1,5
	

	35
	ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI KÌ II

(138 ( 140)
	3
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	Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 8
(Năm học 2021 - 2022)

(Điều chỉnh theo CV4040/BGDĐT)

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Trong đó Học kì I: 18 tuần (72 tiết); Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

Dạy trên lớp: 131 tiết; Hoạt động giáo dục môn học: 09 tiết 

STT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

HỌC KÌ I

Tuần 1

- Tôi đi học của Thanh Tịnh

- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
4

Chủ đề tích hợp

- Cảm nhận được tâm trạng, cảm giác của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên trong một đoạn trích truyện có sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

- Nắm được cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Tôi đi học.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lý trẻ nhỏ ở tuổi đến trường trong một văn bản tự sự qua ngòi bút Thanh Tịnh.

- Đọc – hiểu đoạn trích tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.

- Trình bày những suy nghĩ, tình cảm về một sự việc trong cuộc sống của bản thân.

- Thấy được tính thống nhất về chủ đề của văn bản và xác định được chủ đề của văn bản cụ thể.

- Biết viết một văn bản bảo đảm tính thống nhất về chủ đề.

- Đọc – hiểu và có khả năng bao quát toàn bộ văn bản.

- Trình bày một văn bản (nói, viết) thống nhất về chủ đề.

Tuần 2

- Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

- Bố cục của văn bản
3

Chủ đề tích hợp

- Có được những kiến thức sơ giản về thể văn hồi kí.

- Thấy được đặc điểm của thể văn hồi kí qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đượm chất trữ tình, lời văn chân thành, dạt dào cảm xúc.

- Nắm được cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Trong lòng mẹ.

- Ngôn ngữ truyện thể hiện niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nhân vật.

- Ý nghĩa giáo dục: những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng.

- Bước đầu biết đọc – hiểu một văn bản hồi kí.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện.

- Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục.

- Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc.

- Bố cục của văn bản, tác dụng của việc xây dựng bố cục.

- Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định.

- Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản.

· Tóm tắt văn bản tự sự

· Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

(Khuyến khích tự đọc)

1

- Hiểu được thế nào là tóm tắt văn bản tự sự và nắm được yêu cầu khi tóm tắt văn bản.
- Phân biệt tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.
- Nắm được kĩ năng tóm tắt một văn bản.
Tuần 3

· Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn) của Ngô Tất Tố
1

- Hiểu được giá trị hiện thực và nhân đạo của đoạn trích Tức nước vỡ bờ: bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội đương thời và tình cảnh đau thương của người nông dân cùng khổ trong xã hội cũ.

- Cảm nhận được quy luật có áp bức thì có đấu tranh. Thấy được vẻ đẹp tâm hồn và sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông dân.

- Biết yêu thương, đồng cảm những mảnh đời khó khăn trong xã hội.
- Có ý thức đấu tranh chống cái xấu.
· Lão Hạc của Nam Cao
2

- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm hiện thực tiêu biểu của nhà văn Nam Cao.

- Hiểu được tình cảnh khốn cùng, nhân cách cao quý, tâm hồn đáng trân trọng của người nông dân qua hình tượng nhân vật lão Hạc; lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn Nam Cao trước số phận đáng thương của người nông dân cùng khổ.

- Thấy được nghệ thuật viết truyện bậc thầy của nhà văn Nam Cao qua truyện ngắn Lão Hạc.

- Nhận biết nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực.

- Thấy được tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể truyện, khắc họa hình tượng nhân vật cũng như sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn.

- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực.

· - Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Biết trân trọng tình cảm gia đình, có ý thức trách nhiệm với gia đình.
· Xây dựng đoạn trong văn bản

1

- Hiểu được khái niệm đoạn văn, chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong đoạn văn, vận dụng viết được đoạn văn theo yêu cầu.
Tuần 4

· Tiết đọc sách: (Đọc kết nối chủ điểm) những truyện ngắn của các tác giả giai đoạn VHHTPP 30-45

2

- Khơi dậy và rèn luyện ở HS về thói quen đọc sách.

- Rèn kĩ năng lựa chọn và nắm được nội dung của sách.
- Có thêm những hiểu biết về giai đoạn VHHTPP.
· Trường từ vựng

1

- Hiểu được thế nào là trường từ vựng và xác lập được một số trường từ vựng gần gũi.

- Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.

- Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

· Từ tượng hình, từ tượng thanh

1

- Hiểu thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh: đặc điểm, công dụng.

- Nhận biết của từ tượng hình, từ tượng thanh và giá trị của chúng trong văn miêu tả.

- Có ý thức sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh để tăng thêm tính hình tượng, tính biểu cảm trong giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

Tuần 5

· Liên kết các đoạn văn trong văn bản

1

- Biết cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn tạo ra sự liền ý, liền mạch.
- Nhận biết sự liên kết giữa các đoạn, các phương tiện liên kết đoạn (từ liên kết và câu nối)

- Hiểu được tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong quá trình tạo lập văn bản.

- Nhận biết, sử dụng được các câu, các từ có tác dụng liên kết các đoạn trong một văn bản.
· Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

1

- Hiểu thế nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.

- Nắm được hoàn cảnh sử dụng và giá trị của từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội trong văn bản.
- Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

- Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ phù hợp với tình huống giao tiếp.
- Cô bé bán diêm của An-đéc-xen
2

- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm truyện.

- Có được những hiểu biết bước đầu về “người kể chuyện cổ tích” An-đéc-xen.

- Thấy được sự thể hiện của tinh thần nhân đạo, tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn An-đéc-xen qua một tác phẩm tiêu biểu.
- Lòng thương cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh.

- Tóm tắt được tác phẩm.

- Phân tích được một số hình ảnh tương phản, nghệ thuật kể chuyện, các tổ chức các yếu tố hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm.

- Trình bày được cảm nghĩ về nhân vật.

- Biết yêu thương, đồng cảm với những mảnh đời cơ cực, bất hạnh trong xã hội.
Tuần 6
· Viết ngắn: Nêu cảm nghĩ nhân vật trong tác phẩm văn học
1

- Trình bày được cảm nghĩ về nhân vật trong các văn bản đã học (bé Hồng, chị Dậu, lão Hạc,…)
· Trợ từ, thán từ

1

- Hiểu thế nào là trợ từ và thán từ, các loại trợ từ, thán từ.

- Nhận biết và hiểu tác dụng của trợ từ, thán từ trong văn bản.

- Biết dùng trợ từ và thán từ trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.
· Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

· Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

2

- Nhận ra và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.

- Biết cách đưa các yếu tố miêu tả, biểu cảm vào bài văn tự sự.
- Nhận ra và phân tích được tác dụng của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong một văn bản tự sự.

Tuần 7

· Đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê) của Xéc-van-tét
2

- Hiểu được những đặc trưng của thể loại truyện qua việc tìm hiểu nhân vật, sự kiện, diễn biến trong một đoạn trích. 

- Thấy rõ tài nghệ của Xéc-van-tét trong việc xây dựng cặp nhân vật bất hủ Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa tương phản nhau về mọi mặt, đánh giá đúng đắn mặt tốt, mặt xấu của hai nhân vật.

- Có ý thức nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để phát huy và khắc phục nhằm hoàn thiện bản thân.

- Có ý thức giúp đỡ những người yếu thế bằng khả năng của mình.
· Tình thái từ

1

- Hiểu được khái niệm, chức năng của tình thái từ. 

- Biết đặt câu có tình thái từ, biết vận dụng loại từ này trong giao tiếp.

Chiếc lá cuối cùng của O Hen-ri
1
- Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri.
- Nhận biết nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại.

- Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc – hiểu tác phẩm.

- Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn: tình huống đảo ngược

- Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện: ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con người. 
Tuần 8

· Chiếc lá cuối cùng (tt)
1

· Ôn tập truyện và kí Việt Nam

2
- Hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản về các văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại đã được học ở kì I. Bước đầu thấy được một phần quá trình hiện đại hóa văn học VN đã hoàn thành về cơ bản vào nửa đầu thế kỉ XX.

- Sự giống và khác nhau cơ bản của các truyện kí đã học về các phương diện thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuật.

- Những nét độc đáo về nội dung và nghệ thuật của từng văn bản.

- Đặc điểm của nhân vật trong các tác phẩm truyện.

- Khái quát, hệ thống hoá và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể.

- Cảm thụ nét riêng, độc đáo của tác phẩm đã học.
· Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

2

- Nhận diện được dàn ý gồm 3 phần: MB, TB, KB của văn bản tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. 

- Biết lập dàn ý cho bài văn tự sự có sử dụng miêu tả và biểu cảm.

Tuần 9

· KIỂM TRA GIỮA KÌ

(Dự kiến khoảng thời gian này)

2

   Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học
· Hai cây phong (Trích Người thầy đầu tiên) của Ai-ma-tốp

(Khuyến khích tự đọc)
1

- Hiểu rõ về nghệ thuật tự sự, miêu tả và biểu cảm trong văn bản truyện.
- Hiểu và cảm nhận được tình yêu quê hương và lòng biết ơn người thầy đã vun trồng ước mơ và hi vọng cho những tâm hồn trẻ thơ.

- Thấy được vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích. Sự gắn bó của người hoạ sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen.

- Nhận thấy cách xây dựng mạch kể; cách miêu tả hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc. Cảm thụ được vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích.
- Có kĩ năng đọc – hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự.

- Biết ơn, yêu quý, trân trọng những người mang nguồn kiến thức đến cho mọi người.

Tuần 10

· Chương trình địa phương

1
  Hệ thống hóa những từ ngữ chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng trong giao tiếp ở địa phương.

· Nói quá

1

- Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.

- Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá (chú ý cách sử dụng trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao,…)

- Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn bản.
- Phê phán những lời nói khoác, nói sai sự thật.
· Nói giảm, nói tránh

1

- Hiểu được thế nào là nói giảm, nói tránh; tác dụng của nói giảm, nói tránh trong văn chương cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

- Phân biệt nói giảm nói tránh với nói không đúng sự thật.

- Sử dụng nói giảm nói tránh đúng lúc, đúng chỗ để tạo lời nói trang nhã, lịch sự.
· Trả bài kiểm tra định kì

1

Tuần 11

· Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

1

- Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.

- Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh và những kiến nghị mà tác giả đề xuất trong văn bản: mối nguy hại đến môi trường sống và sức khoẻ con người của thói quen dùng túi ni lông; tính khả thi trong những đề xuất được tác giả giải trình.

- Nhận ra việc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí đã tạo lên tính thuyết phục của văn bản.

- Thấy được ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường. Từ đó có những suy nghĩ và hành đông tích cực về vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt.

- Tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh.

Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Những người khơi nguồn tri thức)

2

- Rèn luyện và khơi dậy cho HS thói quen và sự yêu thích đọc sách.

- Rèn kĩ năng lựa chọn và nắm được nội dung của sách.

- Biết ơn, yêu quý, trân trọng những người mang nguồn kiến thức đến cho mọi người.

  - Câu ghép

1

- Hiểu được thế nào là câu ghép: đặc điểm, biết nhận diện và đặt câu ghép. 

- Thấy được tác dụng của câu ghép trong văn chương cũng như trong đời sống hằng ngày.

- Nắm được kĩ năng viết câu trong các bài viết của mình.

Tuần 12

  - Câu ghép (tt)

1

· Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

2

- Nắm chắc kiến thức về ngôi kể và tác dụng của việc thay đổi ngôi kể trong văn tự sự. 

- Trình bày một câu chuyện có sử dụng miêu tả và biểu cảm. 

- Nắm được yêu cầu khi trình bày một bài văn nói.

· Tìm hiểu chung về văn thuyết minh

· Phương pháp thuyết minh

·  Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

(3 bài tích hợp thành 1)

2

- Nắm được đặc điểm, vai trò, tác dụng của văn bản thuyết minh, ý nghĩa, phạm vi sử dụng của văn bản thuyết minh.

- Nhận biết được văn bản thuyết minh; phân biệt văn bản thuyết minh và các kiểu văn bản đã học trước đó.

- Nâng cao hiểu biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh trong việc tạo lập văn bản.
- Đặc điểm, tác dụng của các phương pháp thuyết minh.

- Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng.

- Lựa chọn và phối hợp sử dụng các phương pháp thuyết minh để tạo lập văn bản thuyết minh theo yêu cầu.

· Nhận dạng, hiểu được đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.
· Yêu cầu cần đạt khi làm một bài văn thuyết minh.

· Quan sát nắm được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lí vận hành, công dụng….của đối tượng cần thuyết minh.

- Tìm ý, lập dàn ý, tạo lập một văn bản thuyết minh.
Tuần 13

· Ôn dịch, thuốc lá của Nguyễn Khắc Viện

1

- Biết cách đọc – hiểu, nắm bắt các vấn đề xã hội trong một văn bản nhật dụng.

- Thấy được sức thuyết phục bởi sự kết hợp chặt chẽ phương thức lập luận và thuyết minh trong văn bản.
- Mối nguy hại ghê gớm toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khoẻ con người và đạo đức xã hội. Có thái đội quyết tâm phòng chống thuốc lá.

- Tích hợp với phần Làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội.
· Bài toán dân số của Thái An
1

· Hướng dẫn HS hiểu được mục đích , nội dung chính mà tác giả đặt ra trong văn bản: cần hạn chế sự gia tăng dân số, đó là con đường tồn tại hay không tồn tại của loài người.

· Có ý thức trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng.

· Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
1

· Hiểu được công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. Biết dùng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm đúng khi viết.

Tuần 14

· Dấu ngoặc kép

· Ôn luyện về dấu câu (Khuyến khích tự đọc)
1

· Hiểu được công dụng của dấu ngoặc kép

· Ôn tập Văn – tiếng Việt

1

· Hệ thống hóa kiến thức V-TV

· Tiết đọc sách

2

· Khơi dậy lòng say mê và tình yêu đối với sách.

· Biết ghi nhận lại và trao đổi cùng các bạn về nội dung quyển sách yêu thích

Tuần 15

· Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh

2

- Đọc – hiểu văn bản thơ yêu nước viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

- Phân tích được vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Cảm nhận được giọng điệu, hình ảnh trong bài thơ. Cảm nhận hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ yêu nước đầu thế kỉ XX: dù ở hoàn cảnh nào vẫn giữ được phong thái ung dung, khí phách hiên ngang, bất khuất và niềm tin không dời đổi vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

- Hiểu được giọng thơ, khí thế hào hùng của tác giả.

- Biết ơn, trân trọng những anh hùng đã góp phần mang lại hòa bình cho đất nước.

· Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

2

· Củng cố lý thuyết chung về văn thuyết minh và phương pháp làm bài văn thuyết minh để thuyết minh về một thứ đồ dùng của bản thân và gia đình.

- Tạo lập văn bản thuyết minh.

- Rèn kĩ năng nói trước tập thể.
Tuần 16

· Thuyết minh về một thể loại văn học

1

   Nắm được sự đa dạng của đối tượng trong văn bản thuyết minh. Vận dụng kết quả quan sát và tìm hiểu các phương pháp thuyết minh về một thể loại văn học.

· HDĐT: Muốn làm thằng Cuội của Tản Đà

Khuyến khích tự đọc:

· Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu

· Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải

1

· Nắm được nội dung và nghệ thuật của bài thơ: tâm trạng buồn chán thực tại, ước muốn thoát li rất “ngông” và lòng yêu nước của Tản Đà. Sự đổi mới về ngôn ngữ, giọng điệu, ý tứ, cảm xúc trong bài thơ.

· Có ý thức bồi dưỡng lòng yêu nước.

· Ôn tập Văn – tiếng Việt

2

· Hệ thống hóa những kiến thức đã học về Văn – tiếng Việt đã được học ở HKI. Ý thức trong việc dung tiếng Việt khi nói và khi viết, tránh được những lỗi thường gặp khi sử dụng tiếng Việt.
Tuần 17

· Ôn tập TLV

2

- HS nắm chắc các bước làm bài tập làm văn.

- Rèn kĩ năng tạo lập văn bản

- Tự đánh giá chính xác năng lực bản thân: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, cảm thụ, sử dụng ngôn ngữ
· Chương trình địa phương (phần Văn)

2

· Hiểu biết thêm về các tác giả văn học ở địa phương và các tác phẩm văn học viết về địa phương trước năm 1975

· Hiểu biết thêm về các tác giả văn học ở địa phương và các tác phẩm văn học viết về địa phương không giới hạn thời gian.

Tuần 18

· KIỂM TRA CUỐI KÌ

· TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ

4

HỌC KÌ II

Tuần 19

Chủ đề: Thơ mới
· Ông đồ của Vũ Đình Liên
· Nhớ rừng của Thế Lữ
· Câu nghi vấn

· Câu nghi vấn (tt)

5

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào Thơ mới.

- Thấy được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật được biểu hiện trong bài thơ.

- Sơ giản về phong trào Thơ mới.

- Nắm được sự thay đổi trong đời sống xã hội và sự nuối tiếc của nhà thơ đối với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc đang dần bị mai một. 
- Cảm nhận được chiều sâu tư tưởng yêu nước của thế hệ trí thức, niềm khao khát tự do mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cái thực tại tù túng, tầm thường, giả dối được thể hiện trong bài thơ qua lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú.
- Hiểu được thể thơ ngũ ngôn và cách đọc văn bản thơ, thấy được lối viết bình dị mà gợi cảm của nhà thơ.
- Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

- Biết được đặc điểm hình thức, chức năng của câu nghi vấn, phân biệt câu nghi vấn với các câu khác.
- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

- Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

· Biết trân trọng, có ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc.
Tuần 20

· Viết đoạn văn trong văn thuyết minh

1

· Nắm được kiến thức về đoạn văn, bài văn thuyết minh.

· Yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh.

· Quê hương của Tế Hanh
1

- Đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của phong trào Thơ mới.

- Cảm nhận được tình yêu quê hương đằm thắm và những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả trong bài thơ.

- Nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này: tình yêu quê hương đằm thắm.

- Hình ảnh khoẻ khoắn, đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động; lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng, tha thiết.

- Biết đọc diễn cảm tác phẩm. Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
· Khi con tu hú của Tố Hữu
1

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ cách mạng để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của thơ Việt Nam hiện đại.

- Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do của người chiến sĩ cách mạng được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm, lời thơ tha thiết và thể thơ lục bát quen thuộc.

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Tố Hữu.

- Nghệ thuật khắc hoạ hình ảnh (thiên nhiên, cái đẹp của cuộc đời tự do).

- Niềm khát khao cuộc sống tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả.

- Đọc diễn cảm một tác phẩm thơ thể hiện tâm tư người chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong ngục tù.

  - Nhận ra và phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả ở bài thơ này.
Tuần 21

· Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh
1

· Thấy được nghệ thuật độc đáo và vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh trong bài thơ.

· Có tinh thần lạc quan trong cuộc sống.              

· Câu cầu khiến

1

· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. 

· Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp.

· Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

1

- Tiếp tục bổ sung kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh. 
- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.

- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn giới thiệu danh lam thắng cảnh.

- Quan sát danh lam thắng cảnh.

- Đọc tài liệu, tra cứu, thu thập, ghi chép những tri thức khách quan về đối tượng để sử dụng trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.

 - Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm có độ dài 300 chữ.
· Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

· Ôn tập về văn bản thuyết minh (Khuyến khích tự đọc)
1

- Bổ sung kiến thức về văn thuyết minh.

- Nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm).

- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh.

- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

- Quan sát đối tượng cần thuyết minh: một phương pháp (cách làm).

- Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm có độ dài 300 chữ.
Tuần 22

· Ngắm trăng

· Đi đường

2

· Hiểu biết bước đầu về tác phẩm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.

· Tâm hồn giàu cảm xúc trước cảnh đẹp của thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong cảnh ngục tù.

· Tâm hồn giàu cảm xúc trước cảnh đẹp của thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh thử thách trên đường.

· Có tinh thần lạc quan trong cuộc sống, biết yêu quý cái đẹp.         
· Câu cảm thán

1

· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán, biết sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

· Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Thơ văn Hồ Chí Minh)
1

· Giúp HS tiếp cận được những cuốn sách hay, khơi dậy niềm say mê đọc sách.

Tuần 23

· Câu trần thuật

1

· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật, biết sử dụng câu trần thuật trong mục đích giao tiếp.
· Chiếu dời đô

1

· Hiểu biết bước đầu về thể chiếu.

· Thấy được khát vọng xây dựng quốc gia phồn thịnh, phát triển của Lý Công Uẩn cũng như dân tộc ta ở một thời kì lịch sử.
· Câu phủ định

1

· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định, biết sử dụng câu phủ định trong mục đích giao tiếp.

· Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

1

· Nắm được một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

· Bước đầu vận dụng kiến thức về làm văn thuyết minh để giới thiệu một di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương.

· Trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.
· Có ý thức tự hào về cảnh đẹp của quê hương.
Tuần 24

· Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn
2

· Hiểu biết bước đầu về thể hịch.

· Cảm nhận được lòng yêu nước tha thiết, tầm nhìn chiến lược của vị chỉ huy quân sự đại tài Trần Quốc Tuấn.

· Có ý thức bồi dưỡng lòng yêu nước.
· Hành động nói

2

· Nắm được khái niệm hành động nói, một số kiểu hành động nói.

· Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.

Tuần 25

· Nước Đại Việt ta (Trích Đại cáo bình Ngô) của Nguyễn Trãi
1

· Hiểu biết bước đầu về thể cáo.

· Nắm được hoàn cảnh lịch sử về sự ra đời của bài cáo.

· Nội dung tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về đất nước, dân tộc.

· Có ý thức bồi dưỡng lòng yêu nước.
· Trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.
· Ôn tập về luận điểm (Khuyến khích tự đọc)
· Viết đoạn văn trình bày luận điểm

2

- Nhận biết, phân tích được cấu trúc của đoạn văn nghị luận.

- Biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo hai phương pháp diễn dịch và quy nạp.
- Lựa chọn ngôn ngữ diễn đạt trong đoạn văn nghị luận.

- Viết một đoạn văn nghị luận trình bày luận điểm có độ dài 90 chữ về một vấn đề xã hội gần gũi. 

· Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp
1

· Có được kiến thức sơ giản về thể tấu.

· Hiểu được quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước.

Tuần 26

Ôn tập kiểm tra giữa kì

1

· Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

1

· Nắm được điểm hình thức lập luận của văn bản.

· Nắm được cách xây dựng và trình bày luận điểm theo phương pháp diễn dịch, quy nạp. Vận dụng trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận.

· KIỂM TRA GIỮA KÌ
2

Tuần 27

· Hội thoại

· Hội thoại (tt)
(2 bài tích hợp thành 1)

1

· Hiểu khái niệm vai xã hội.

· Biết xác định thái độ đúng đắn trong quan hệ giao tiếp.

· Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận + Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

2

· Hiểu được lập luận là phương thức chính trong văn nghị luận. Biểu cảm là yếu tố hỗ trợ cho lập luận, góp phần tạo nên sức lay động truyền cảm của bài văn nghị luận.
· Trả bài KT giữa kì
1

Tuần 28

· Tiết đọc sách (Đọc mở rộng)
2

· Giúp HS rèn luyện khả năng đọc sách và tiếp cận những cuốn sách hay, những bài học về nhân cách.

· Có ý thức học tập đúng đắn.
· Đi bộ ngao du của Ru-xô 
(Khuyến khích tự đọc)
2

· Hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc đi bộ theo quan điểm của tác giả.

· Thấy được lối viết nhẹ nhàng có sức thuyết phục cùng với cách lập luận chặt chẽ, sinh động tự nhiên của nhà văn.

· Có ý thức rèn luyện thói quen quan sát, học hỏi qua những chuyến đi.
Tuần 29

· Lựa chọn trật tự từ trong câu

· Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
(2 bài tích hợp thành 1)

2

· Biết cách sắp xếp trật tự từ trong câu, tác dụng diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.

· Lựa chọn trật tự từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

· Chữa lỗi diễn đạt

1

· Nhận ra lỗi và biết cách sửa lỗi diễn đạt.

· Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc (Khuyến khích tự đọc)
· Ông Giuốc –đanh mặc lễ phục của Mô-li-e (Khuyến khích tự đọc)
1

- Hiểu được nghệ thuật trào phúng sắc sảo trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc.

- Hiểu được nghệ thuật khắc họa tính cách nhân vật trong 1 lớp kịch

Tuần 30

· Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

· Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 
(2 bài tích hợp thành 1)

2

· Hiểu sâu hơn về văn nghị luận, thấy được yếu tố tự sự và miêu tả là những yếu tố rất cần thiết trong bài văn nghị luận.

· Nắm được cách thức cơ bản khi đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

· Chương trình địa phương (phần Văn)

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
2

· Tìm hiểu về vấn đề môi trường, dân số và các vấn đề xã hội khác ở địa phương.

· Nắm được cách đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận của mình.
Tuần 31

· Tổng kết phần Văn

· Ôn tập phần Văn
4

· Củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học, giá trị tư tưởng, nghệ thuật qua những văn bản tiêu biểu.
Tuần 32

· Ôn tập phần tiếng Việt

· Luyện tập tổng hợp

2

· Hệ thống các kiến thức về tiếng Việt trong SGK Văn 8.

· Kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết.
· Văn bản tường trình

· Luyện tập làm văn bản tường trình

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
2

· Hiểu được những trường hợp cần viết văn bản tường trình.

· Nắm được mục đích, yêu cầu của văn bản tường trình.

· Biết cách làm một văn bản hành chính.
Tuần 33

· Luyện tập tổng hợp (tt)

· Tổng kết phần Văn

· Ôn tập HKII

4

· Nắm được một số khái niệm liên quan đến đọc hiểu văn bản như chủ đề, đề tài, nội dung yêu nước, cảm hứng nhân văn.

· Hệ thống các văn bản đã học với nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại.

· Sơ giản về thơ Đường luật, thơ mới.

Tuần 34

· Tổng kết phần Văn (tt)

· Ôn tập Tập làm văn

2

· Hệ thống hóa kiến thức và kĩ năng TLV.

· Văn bản thông báo

· Luyện tập làm văn bản thông báo

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
2

· Nắm được khái niệm và nội dung về văn bản thông báo.

· Nắm được những trường hợp cần viết văn bản thông báo.

· Biết cách làm một văn bản hành chính.
Tuần 35

· KIỂM TRA CUỐI KÌ
- TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
3

· Chương trình địa phương phần tiếng Việt

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
1

- Nắm được một số cách xưng hô phổ biến ở địa phương mình và cách xưng hô độc đáo ở những địa phương khác.

· Củng cố kiến thức về vốn từ ngữ địa phương, các vấn đề xã hội ở địa phương.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH
TỒ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

                                Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 9
(Năm học 2021 - 2022)

(Điều chỉnh theo CV4040/BGDĐT)

Cả năm: 35 tuần (175 tiết)

Trong đó Học kì I: 18 tuần (90 tiết); Học kì II: 17 tuần (85 tiết)

Dạy trên lớp:171 tiết; Hoạt động giáo dục môn học: 4 tiết

STT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

HỌC KÌ I
Tuần 1

Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà

2

- Nhận biết một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống sinh hoạt, trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Nhận biết đặc điểm của bài nghị luận xã hội qua một văn bản cụ thể.

- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự: tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
- Vận dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: Hình ảnh, video, số liệu…

- Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh  có ý thức tu dưỡng, học tập rèn luyện theo gương Bác.

Các phương châm hội thoại

Các phương châm hội thoại (tt)

3

- Nắm được nội dung các phương châm hội thoại.

- Biết vận dụng những phương châm hội thoại trong giao tiếp.

- Hiểu được phương châm hội thoại không phải là những quy định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp.

Tuần 2
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G G Mác-két

2

- Hiểu được nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản: nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất, nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình.

- Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả: chứng cứ cụ thể, xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ.

- Tìm hiểu nghĩa và cách dùng tên viết tắt của các tổ chức quốc tế quan trọng (như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB,IMF, ASEAN, WTO,...)

- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự: vấn đề phản đối chiến tranh, yêu chuộng hòa bình.

- Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc góp phần bảo vệ hòa bình, phản đối chiến tranh.

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Khuyến khích tự đọc)
1

- Ý thức được thực trạng những thách thức đối với trẻ em trong tình hình thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự: quyền và nghĩa vụ của trẻ em.

Chủ đề: Văn bản thông tin

1. Đọc hiểu:

Động Phong Nha – Đệ nhất kì quan động
https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/dong-phong-nha-4.html
2. Tập làm văn:

- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh 

- Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. (2 bài tích hợp thành 1)
- Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 

- Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (2 bài tích hợp thành 1)

3

- Biết đọc hiểu một văn bản thông tin 

- Nhận biết và phân tích được thông tin cơ bản của văn bản Động Phong Nha – Đệ nhất kì quan động; giải thích được ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin; quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ (tranh ảnh, bản đồ…) dùng để biểu đạt thông tin trong văn bản Động Phong Nha – Đệ nhất kì
quan động.

- Nhận biết và phân tích được mục đích của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Liên hệ với những hiểu biết về danh lam thắng cảnh của bản thân để đánh giá các thông tin trong văn bản và sử dụng thông tin phù hợp với mục đích sử dụng.

- Nhận biết được nghĩa và cách dùng tên viết tắt các tổ chức quốc tế quan trọng như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB, IMF, ASEAN, WTO,...)

 - Biết được tác dụng và cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

- Vận dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả khi thuyết minh để đối tượng thuyết minh thêm sinh động. 

- Viết được một quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
Tuần 3

Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

Luyện tập tóm tắt VB tự sự

(Khuyến khích HS tự đọc)

3
- Cảm nhận được vẻ đẹp truyền thống trong tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam qua nhân vật Vũ Nương.

- Thấy rõ số phận oan trái của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến.

- Tìm hiểu những thành công về mặt nghệ thuật của tác phẩm: nghệ thuật dựng truyện, xây dựng nhân vật, sự sáng tạo trong việc kết hợp những yếu tố kì ảo với những tình tiết có thực tạo nên vẻ đẹp riêng của loại truyện truyền kì.

- Tìm hiểu về điển cố, điển tích trong văn học trung đại

- Tóm tắt được các ý chính trong Chuyện người con gái Nam Xương.

Xưng hô trong hội thoại (Khuyến khích tự đọc)

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
1

- Biết sử dụng từ ngữ xưng hô phù hợp để đạt hiệu quả trong giao tiếp.
- Biết vận dụng hai cách dẫn: cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp vào những tình huống, văn cảnh cụ thể.
Tuần 4 + 5

Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14) của Ngô gia văn phái

2

- Cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong  chiến công đại phá quân Thanh, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân hại nước.

- Hiểu  sơ bộ về thể loại và giá trị nghệ thuật của lối văn trần thuật kết hợp miêu tả chân thực, sinh động.

- Thể hiện lòng tự hào và thái độ biết ơn đối với những người anh hùng dân tộc.

 Chủ đề: “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

1. Đọc hiểu: 

- Truyện Kiều của Nguyễn Du

- Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)  của Nguyễn Du

- Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)  của Nguyễn Du

- Cảnh ngày xuân (Khuyến khích tự đọc) 

2. Tập làm văn: 

- Miêu tả trong văn bản tự sự

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

- Nghị luận trong văn bản tự sự.(I)

- LT viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.(II)

(Lần lượt 2 bài tích hợp thành 1 bài)

8

1. Kiến thức:        

-  Nhận biết được những thông tin chính về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều. Vận dụng những thông tin đó vào đọc hiểu các đoạn trích trong Truyện Kiều.
- Nhận biết và phân tích được các yếu tố về nghệ thuật của các đoạn trích: thể thơ, ngôn từ, hình ảnh, biện pháp tu từ, cách tả người và nội tâm nhân vật,…

- Nhận biết, phân tích và nhận xét được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm. 

- Hiểu thế nào nghị luận trong văn bản tự sự, vai trò và ý nghĩa của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

2. Năng lực:

- HS có thể tự đọc các đoạn trích khác trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
- Viết được đoạn văn/bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm, nghị luận.

- Luyện tập nhận diện các yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự và viết đoạn văn tự sự có sử dụng  các yếu tố nghị luận.

3. Phẩm chất:

- Tôn trọng, yêu thương con người, nhất là phụ nữ dưới XHPK qua nhân vật TK. Đồng thời phê phán những bất công trong xã hội cũ.

- Tự hào về đại thi hào của dân tộc.

- Trân trọng và phát triển bản thân trong xã hội hiện tại.
Tuần 6
Sự phát triển từ vựng (Khuyến khích tự làm, tự đọc)

Trau dồi vốn từ (Khuyến khích tự đọc) 

Thuật ngữ (Khuyến khích tự đọc) 

2

- Hiểu được các cách phát triển từ vựng.

- Hiểu được thuật ngữ và đặc điểm của thuật ngữ.

- Nắm được các cách trau dồi vốn từ.

- Vận dụng từ ngữ phù hợp trong nói và viết.

- Yêu  quý và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Giới thiệu về Nguyễn Đình Chiểu và Truyện Lục Vân Tiên
1

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm truyện thơ Lục Vân Tiên.

- Những hiểu biết bước đầu về nhân vật, sự kiện cốt truyện trong tác phẩm Lục Vân Tiên.

- Khát vọng cứu người giúp đời của tác giả và phẩm chất của 2 nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình Chiểu

Lục Vân Tiên gặp nạn

(Khuyến khích HS tự đọc)

1

- Nhận diện và hiểu tác dụng của các từ địa phương Nam Bộ được sử dụng trong đoạn trích.

- Thấy được đặc trưng phương thức khắc họa tính cách nhân vật của NĐC.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng nhân vật lí tưởng theo quan niệm đạo đức mà Nguyễn Đình Chiểu đã khắc họa trong đoạn trích.

- Giáo dục cho học sinh thái độ đấu tranh với cái ác, cái xấu; thể hiện lòng biết ơn.

Chương trình địa phương (Phần Văn)

1

1. - Bổ sung vào vốn hiểu biết về văn học địa phương bằng việc nắm được những tác giả và một số tác phẩm trước hoặc sau năm 1975 sinh sống và làm việc tại Sài Gòn – Gia Định (TP HCM)
Tuần 7
Chương trình địa phương (Phần Văn)

(tt)

1

2. - Bổ sung vào vốn hiểu biết về văn học địa phương bằng việc nắm được những tác giả và một số tác phẩm trước hoặc sau năm 1975 sinh sống và làm việc tại Sài Gòn Gia Định (TP HCM)
Tổng kết từ vựng

4 bài tích hợp thành 01 bài

Bài 1: Dạy III, IV

Bài 2: Dạy I, II, III

Bài 3: Dạy II

Các ND còn lại HS tự đọc
2

- Hệ thống lại kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6

Đồng chí của Chính Hữu
1

- Lí tưởng cao đẹp và tình cảm keo sơn gắn bó làm nên sức mạnh tinh thần của các chiến sĩ trong bài thơ.

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản. 
Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

1

- Đặc điểm của thơ Phạm Tiến Duật qua một sáng tác cụ thể: giàu chất hiện thực và tràn đầy cảm hứng lãng mạn.

- Hiện thực cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước được phản ánh qua tác phẩm.

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản. 
Tuần 8

Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

2

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Huy Cận và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

- Những cảm xúc của nhà thơ trước biển cả rộng lớn và cuộc sống lao động của ngư dân trên biển.

- Nghệ thuật ẩn dụ phóng đại, cách tạo dựng những hình ảnh tráng lệ, lãng mạn.

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản. 
Ôn tập kiểm tra giữa kì

3

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu

- Củng cố kiến thức truyện trung đại và thơ hiện đại Việt Nam.

- Củng cố kiến thức Tiếng Việt

- Củng cố kiến thức văn tự sự

Tuần 9
Kiểm tra giữa kì

(Dự kiến khoảng thời gian này)

2

Bếp lửa của Bằng Việt

Tập làm thơ tám chữ (Khuyến khích tự đọc) 
3

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Bằng Việt và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

- Những xúc cảm chân thành của tác giả và hình ảnh người bà giàu tình thương, giàu đức hi sinh.

- Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận trong tác phẩm trữ tình.

- Liên hệ để thấy được nỗi nhớ về người bà trong hoàn cảnh tác giả đang ở xa Tổ quốc có mối liên hệ chặt chẽ với những tình cảm với quê hương đất nước.

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.

- Nắm được đặc điểm, khả năng miêu tả, biểu hiện phong phú của thể thơ tám chữ

- Khuyến khích những học sinh có năng khiếu tập làm thể thơ này.
Tuần 10

Trả bài kiểm tra giữa kì

1

Ánh trăng của Nguyễn Duy

(Khuyến khích tự đọc)

1

- Hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng, từ đó thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao, tình nghĩa của Nguyễn Duy và biết rút ra bài học cho mình.

- Cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố trữ tình và yếu tố tự sự trong bố cục, giữa tính cụ thể và tính khái quát trong hình ảnh của bài thơ

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ, tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản. 
Tổng kết từ vựng

4 bài tích hợp thành 01 bài

Bài 1: Dạy III, IV

Bài 2: Dạy I, II, III

Bài 3: Dạy II

Các ND còn lại HS tự đọc
2

- Hệ thống lại kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6

Tuần 11 + 12

Chủ đề: Truyện ngắn Việt Nam sau năm 1945

1. Đọc hiểu: 

- Làng của Kim Lân

- Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long

- Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng (Khuyến khích học sinh tự đọc)

- Đá trổ bông của Nguyễn Ngọc Tư (Đọc mở rộng theo thể loại)

https://isach.info/story.php?story=

da_tro_bong__nguyen_ngoc_tu

2. Tập làm văn: 

- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

- Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
11

- Nhận biết và phân tích được thể loại, cốt truyện, nhân vật, tình huống, các chi tiết tiêu biểu.

- Nhận biết, phân tích và nhận xét được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm.

- Bước đầu có thể tự đọc được những truyện ngắn có giá trị nội dung và nghệ thuật tương đương được sáng tác trong giai đoạn sau năm 1945.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
- Nhận biết được các hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự; vận dụng vào đọc hiểu và tạo lập văn bản.

- Nói được bài tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.

Tuần 13

Hoạt động giới thiệu sách: giới thiệu một cuốn sách hay (tác phẩm văn học hiện đại)  

2

- Bồi đắp kiến thức, kĩ năng qua việc đọc sách.

- Rèn thói quen đọc sách thường xuyên.

- Lan tỏa văn hóa đọc. Rèn luyện kĩ năng nói, nghe.

- Nắm được bố cục một cuốn sách hay.

- Giới thiệu nội dung và những giá trị tiêu biểu của tác phẩm: GV tùy chọn 1 tác phẩm văn học hiện đại tiêu biểu để giới thiệu với HS như Giữa trong xanh (Nguyễn Thành Long), Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng (Nguyễn Quang Sáng), Con chó xấu xí (Kim Lân)…

Chương trình  địa phương phần Tiếng Việt

(Hướng dẫn HS tự thực hiện)

1

- Hiểu được từ ngữ địa phương chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái đặc điểm, tính chất.

- Nhận biết một số từ ngữ thuộc các phương ngữ khác nhau .

- Phân tích tác dụng của việc sử dụng phương ngữ trong một số văn bản.

- Giáo dục học có ý thức sử dụng từ ngữ địa phương phù hợp để đạt hiệu quả cao trong giao tiếp .

Ôn tập tiếng Việt (các phương châm hội thoại…)
1

- Các phương châm hội thoại.

- Xưng hô trong hội thoại.

- Lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.

- Khái quát một số kiến thức tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp.

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

Ôn tập Tập làm văn

1

- Củng cố những kiến thức về văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

- Thấy được sự kết hợp của các phương thức biểu đạt trong văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

- Hệ thống văn bản thuộc kiểu văn bản thuyết minh và tự sự đã học.

- Tạo lập văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

- Vận dụng kiện thức đã học để đọc hiểu văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

Tuần 14

Ôn tập Tập làm văn (tiếp theo)

1

- Giúp học sinh nắm được các nội dung chính của phần TLV đã học trong NV9, thấy được tính chất tích hợp của chúng với văn bản chung.

- Thấy được tính kế thừa và phát triển của các nội dung tập làm văn học ở lớp 9 bằng cách so sánh với nội dung các kiểu văn bản đã học ở những lớp dưới
Cố hương của Lỗ Tấn (Khuyến khích tự đọc)
Những đứa trẻ của Mác xim Go-rơ-ki (Khuyến khích tự đọc)

2
- Những đóng góp của Lỗ Tấn vào nền văn học Trung Quốc và văn học nhân loại.

- Tinh thần phê phán sâu sắc XH cũ và niềm tin vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới, con người mới.

- Màu sắc trữ tình đậm đà trong tác phẩm.

- Những sáng tạo về nghệ thuật của nhà văn Lỗ Tấn trong truyệnCố hương.

- Đọc hiểu văn bản truyện hiện đại nước ngoài (có yếu tố hồi kí và hồi kí).

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận một văn bản truyện hiện đại.
· Ôn tập truyện hiện đại
2

- Hệ thống kiến thức cơ bản về các văn bản truyện hiện đại đã học

Tuần 15+16

Chủ đề: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản

- Đọc hiểu văn bản nhật dụng

- Đọc hiểu văn bản văn học

10

- Nhận diện được các đặc trưng cơ bản của văn bản nhật dụng/văn học.

- Nhận ra và phân tích được nội dung của văn bản.

- Nhận ra và phân tích được những đặc sắc về hình thức của văn bản.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
Tuần 17

Ôn tập HKI

5

- Ôn tập nội dung kiến thức Ngữ văn học kì I: Ôn tập, củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện và thơ đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9, củng cố kiến thức Tiếng Việt trong chương trình HKI

- Rèn luyện kĩ năng phân tích tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức.

- Củng cố kĩ năng làm văn tự sự, biết vận dụng yếu tố miêu tả, đối thoại, độc thoại nội tâm vào bài.

- Giáo dục lòng yêu thích học tập bộ môn.

Tuần 18

· KIỂM TRA CUỐI KÌ

· TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ

5

- Đánh  giá việc nắm các nội dung cơ bản của ba phần trong SGK NV 9, tập 1.

- Xem xét sự vận dụng linh hoạt theo hướng tích hợp các kiến thức và kĩ năng của cả ba phần Văn, Tiếng Việt và Làm văn của môn học Ngữ văn trong một bài kiểm tra.

- Đánh giá năng lực vận dụng phương thức tự sự nói riêng và các kĩ năng tập làm văn nói chung để tạo lập một văn bản. Biết cách vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện theo nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá mới.

HỌC KÌ II
Tuần 19 + 20

Chủ đề: Nghị luận xã hội

1. Đọc hiểu: 

Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm

2. Tập làm văn:

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
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- Nhận biết, phân tích và đánh giá được luận đề, hệ thống luận điểm, cách lập luận của tác giả trong văn bản.

- Nhận biết được tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm trong văn bản.

- HS có thể tự đọc được những văn bản cùng thể loại.
- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
- Nhận biết được đặc điểm của bài văn nghị luận về một hiện tượng, đời sống và một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

- Viết được đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội về một sự việc, hiện tượng đời sống hoặc một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
Tuần 21

Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi

(Khuyến khích HS tự đọc)
2

- Nắm được nội dung và sức mạnh nghệ thuật trong đời sống con người.

- Tìm hiểu nghệ thuật lập luận của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong văn bản.

 - Thể hiện được những suy nghĩ, tình  cảm về một tác phẩm nghệ thuật. Giáo dục HS tình yêu nghệ thuật.
Khởi ngữ

1

- HS nhận biết được khởi ngữ và phân biệt được với chủ ngữ trong câu, nhận biết được đặc điểm và công dụng.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng.

- Ý thức vận dụng vào văn nói và văn viết.

Phép phân tích và tổng hợp

Luyện tập phân tích và tổng hợp

(Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Phép phân tích và tổng hợp; bài tập 1, 4, Bài Luyện tập phân tích và tổng hợp)

1

 - Nắm được đặc điểm của phép lập luận phân tích tổng hợp.

- Nắm được tác dụng của hai phép lập luận phân tích và tổng hợp trong văn bản nghị luận.

1

- Hiểu được mục đích, đặc điểm, tác dụng của việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp.

- Nhận dạng được rõ hơn văn bản có sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp.

- Sử dụng phép phân tích và tổng hợp thuần thục hơn khi đọc hiểu và tạo lập văn bản nghị luận.
Tuần 22

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông – ten của H Ten

(Khuyến khích HS tự đọc)

1

- Rèn luyện kĩ năng đọc văn bản nghị luận.

- Nắm được trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận của tác giả.

- Nhận ra và phân tích được các yếu tố của lập luận (luận điểm, luận cứ, dẫn chứng) trong văn bản.

- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính gần gũi: những điểm mạnh và yếu của HS ngày nay nói chung
Các thành phần biệt lập
Các thành phần biệt lập (tt)

(Tích hợp thành 1 bài, tập trung vào phần I,II của mỗi bài)
1

- Đặc điểm của thành phần tình thái, cảm thán.

- Công dụng của các thành phần trên.

- Nhận biết thành phần tình thái và cảm thán trong câu.

- Đặt câu có thành phần tình thái và cảm thán.

- Ý thức sử dụng các thành phần này trong giao tiếp và tạo lập văn bản.
1

- Đặc điểm của thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú trong câu.

- Nhận biết thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú trong câu.

- Đặt câu có thành phần phụ chú, thành phần gọi đáp.
Liên kết câu và liên kết đoạn

Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn

Tích hợp thành một bài, tập trung vào các nội dung: liên kết chủ đề, liên kết lô-gíc (liên kết nội dung); phép lặp từ ngữ, đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng, phép thế và phép nối (liên kết hình thức); bài tập 2, 4. Bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập).
2

- Hiểu tác dụng của liên kết câu và liên kết đoạn văn.

- Biết sử dụng các phép liên kết trong viết và nói.
Tuần 23

Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

Bến quê của Nguyễn Minh Châu

(Khuyến khích HS tự đọc)

2

- Nhận ra được vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện.

- Phân tích được sự thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật, lựa chọn ngôi kể, ngôn ngữ kể hấp dẫn.

- Có kỹ năng đọc hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Cảm nhận được vẻ đẹp hình tượng nhân vật trong tác phẩm.

- Thể hiện lòng tự hào về thế hệ cha ông và ý thức trách nhiệm của bản thân đối với đất nước trong thời kì xây dựng.

Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Phần II, Bài Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Thực hành lập dàn ý bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

1

- Nắm được những yêu cầu đối với bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Biết cách tạo lập văn bản nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

- Nhận diện được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích và kĩ năng làm bài nghị luận thuộc dạng này.

- Đưa ra được những nhận xét đánh giá về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích đã học trong chương trình.

1

- Biết cách tìm hiểu đề bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

- Xác định yêu cầu nội dung và hình thức của một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

1

- Đặc điểm, yêu cầu và cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích cho đúng với các yêu cầu đã học.

- Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại bài viết và sửa chữa cho bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích 
Tuần 24 +25

Chủ đề: Thơ Việt Nam sau 1975
1. Đọc hiểu:

- Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

- Viếng lăng Bác
 của Viễn Phương

· Sang thu của Hữu Thỉnh

· Nói với con của Y Phương

2. Tập làm văn:

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Cách làm nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

(Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Phần II, Bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Thực hành luyện nói tại lớp.)
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- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm.

- Bước đầu có thể tự đọc được những bài thơ cùng thể loại được sáng tác trong giai đoạn sau năm 1975.

- Nhận biết được các thành phần biệt lập trong câu thơ.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản để giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống. 

- Nhận biết được đặc điểm của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Viết/nói được bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Tuần 26

Ôn tập KT giữa kì

1

- Ôn tập từ tuần 19-25

Mây và sóng của Ta-go

1

- Hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ, về những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa em bé với những  người trên mây và sóng.

- Hiểu được những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tưởng tượng bay bổng của tác giả.

Nghĩa tường minh và hàm ý

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học Phần I, Bài Nghĩa tường minh và hàm ý; Phần II, Bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo).

1

- Hiểu thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý.

- Biết điều kiện sử dụng hàm ý trong câu.

- Biết cách sử dụng hàm ý phù hợp với tình huống giao tiếp.
Kiểm tra giữa kì

2

Tuần 27

Tổng kết văn bản nhật dụng

(Khuyến khích HS tự đọc)
2

- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng phản ánh những vấn đề hội nhập và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, chiến tranh và hoà bình, quyền trẻ em. 

- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.

- Bước đầu hiểu sự kết hợp các phương thức biểu đạt, nghệ thuật trình bày thuyết phục, có tác dụng thúc đẩy hành động người đọc của các văn bản nhật dụng.
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

Chương trình địa phương Tập làm văn (Khuyến khích HS tự thực hiện)
2

- Nắm được một số cách xưng hô phổ biến ở địa phương mình và cách xưng hô độc đáo ở những địa phương khác.

- Củng cố kiến thức về vốn từ ngữ địa phương, các vấn đề xã hội ở địa phương

- Tập quan sát và thể hiện suy nghĩ thảo luận về một hiện tượng, một vấn đề thực tế ở địa phương, một sự việc có tính chất thời sự.

- Trình bày trước tập thể suy nghĩ, ý kiến cá nhân.

- Tiến hành được một cuộc phỏng vấn ngắn, xác định được mục đích, nội dung và cách thức phỏng vấn.

Trả bài kiểm tra giữa kì

1

Tuần 28+ 29 + 30

· TIẾT ĐỌC SÁCH: Giới thiệu truyện trinh thám
2

- Bồi đắp kiến thức, kĩ năng qua việc đọc sách.

- Rèn thói quen đọc sách thường xuyên.

- Lan tỏa văn hóa đọc. 

- Rèn luyện kĩ năng nói, nghe.

- Nắm được bố cục một cuốn sách hay.

- Giới thiệu nội dung và những giá trị tiêu biểu của tác phẩm bổ sung (đọc truyện trinh thám để tích hợp với chương trình tiệm cận.)
Chủ đề: Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận

- Làm văn nghị luận xã hội (về một tư tưởng, đạo lí và một hiện tượng đời sống)

- Làm văn nghị luận văn học (về tác phẩm thơ, truyện)
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- Phân tích được yêu cầu của đề bài.

- Lập được dàn ý cho bài văn

- Viết được đoạn văn

- Viết được bài văn, sử dụng các thao tác lập luận một cách hợp lí, liên kết các đoạn một cách chặt chẽ

Tuần 31

 Bố của Xi- mông của G. Mô-pa-xăng

Đọc mở rộng (Khuyến khích HS tự đọc)
- Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang của Đ. Đi-phô

- Con chó Bấc của Giắc Lân-đơn

2

- Rèn luyện kĩ năng đọc văn bản tự sự nước ngoài.

- Nghị lực tinh thần lạc quan của một con người phải sống cô độc trong hoàn cảnh hết sức khó khăn của Rô-bin-xơn. Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự được viết băng hình thức tự truyện.

- Những nhận xét tinh tế kết hợp với trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả khi viết về loài vật. Tình yêu thương sự gần gũi của nhà văn khi viết về con chó Bấc.
VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ

Biên bản

Hợp đồng

(Khuyến khích HS tự đọc)
2

- Hiểu thế nào là biên bản, hợp đồng. 

- Biết cách viết biên bản; hợp đồng thông dụng theo mẫu.
Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng

(khuyến khích tự đọc)

Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ

(Khuyến khích HS tự đọc)

1

 Lập bảng kiểm để hướng dẫn HS tự đọc:

- Nắm được đặc trưng cơ bản của thể loại kịch.

- Biết được nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng.

Tuần 32
Tổng kết về ngữ pháp

Lựa chọn những nội dung đọc học chính thức để hệ thống hóa kiến thức.
2

- Nắm được khái niệm.

- Hệ thống kiến thức về ngữ pháp đã học.

- Biết cách vận dụng kiến thức về ngữ pháp để nâng cao hiệu quả diễn đạt.
Tổng kết Văn học nước ngoài

Lựa chọn những nội dung dạy chính thức để hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức
1

- Hệ thống hóa kiến thức để có cái nhìn tổng thể về văn học nước ngoài
Tổng kết phần Văn học

Lựa chọn những nội dung dạy chính thức để hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức
2

- Hệ thống hóa kiến thức văn học Việt Nam theo thể loại và giai đoạn.

- Có cái nhìn tổng thể về văn học Việt Nam.
Tuần 33
Ôn tập phần Tập làm văn

Tích hợp thành một bài, hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu 3, 6, Bài Ôn tập phần Tập làm văn; yêu cầu 8, 9, 10, Bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo).
2

- HS nắm được các kiểu văn bản đã học
Ôn tập về thơ

(Khuyến khích HS tự đọc)

3

- Hệ thống hóa kiến thức

- Luyện tập

Tuần 34
Ôn tập
5

- Hệ thống hóa kiến thức

- Luyện tập
Tuần 35

- KIỂM TRA HKII

- TRẢ BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP

5

- Nhận diện được các đặc trưng cơ bản của văn bản nhật dụng/văn học.

- Nhận ra và phân tích được nội dung của văn bản.

- Nhận ra và phân tích được những đặc sắc về hình thức của văn bản.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.

- Phân tích được yêu cầu của đề bài.

- Viết được bài văn, sử dụng các thao tác lập luận một cách hợp lí, liên kết các đoạn một cách chặt chẽ


	ỦY BAN NHÂN DÂN  TP THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH
TỒ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD
Số: 159/QĐ-GDĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 9 năm 2021


Phụ lục IV
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 6
(Năm học 2021 – 2022)

(Điều chỉnh theo CV4040/BGDĐT)

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Trong đó Học kì I: 18 tuần (72 tiết); Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

	Tuần
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức thực hiện
	Công cụ / Phần mềm

	HỌC KÌ I

	1


	Bài mở đầu:

(2 tiết)
HÒA NHẬP VÀO MÔI TRƯỜNG MỚI

(1, 2)
	Nói và nghe:  Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường THCS

Đọc: Khám phá một chặng hành trình…
	1
	- Biết cách chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về môi trường THCS.

- HS nắm được các nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6, một số phương pháp học tập, các trục kĩ năng.
- Năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.

- Nhận biết được một số nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6.

- Biết được một số phương pháp học tập môn Ngữ văn.

- Có trách nhiệm với việc học tập của bản thân.
	Dạy học trực tuyến
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	
	Viết: Lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách
	1
	- Biết lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách.
	Dạy học trực tuyến
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	1, 2
	Bài 1
(13 tiết)

LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH

(3 ( 15)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Thánh Gióng
	3
	- Tri thức đọc hiểu: Truyền thuyết (khái niệm, nhân vật, cốt truyện, yếu tố kì ảo).

- Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết (cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật, yếu tố kì ảo).

-  Nhận biết và phân tích được nhân vật qua các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.
	HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (1)

Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	
	Đọc VB2: Sự tích Hồ Gươm
	2
	
	Dạy học trực tuyến (2)
	

	2
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	Học sinh tự đọc hiểu văn bản theo gợi ý của giáo viên
	- Phiếu học tập, Sách giáo khoa

- Công cụ tìm kiếm thông tin qua internet

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Bánh chưng, bánh giầy

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	
	

	3
	
	Tri thức Tiếng Việt Thực hành Tiếng Việt: Từ đơn và từ phức, từ láy và từ ghép
Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy); Nghĩa của một số thành ngữ thông dụng.

- Nhận biết được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy), hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong văn bản. Nhận biết được nghĩa một số thành ngữ thông dụng trong văn bản.
	Dạy học trực tuyến

(2)

HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (1)

Dạy học trực tuyến

(2)

Dạy học trực tuyến

(1)


	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	
	Làm văn: Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ 
	2
	- Tóm tắt được nội dung chính của văn bản bằng sơ đồ.
	
	

	4
	
	Nói và nghe: Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
	2
	- Biết thảo luận nhóm nhỏ về một số vấn đề cần có giải pháp thống nhất.
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	
	
	

	4, 5
	Bài 2
(12 tiết)
MIỀN CỔ TÍCH

(16 ( 27)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Sọ Dừa
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Truyện cổ tích (khái niệm, cốt truyện, kiểu nhân vật, đề tài, chủ đề, người kể chuyện, lời của người kể chuyện).

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích; các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận biết được chủ đề của văn bản.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Yêu nước và nhân ái.
	HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (0,5)

Dạy học trực tuyến (2)

HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (0,5)

Dạy học trực tuyến

(1)


	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	
	Đọc VB2: Em bé thông minh
	1,5
	
	
	

	5
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Chuyện cổ nước mình

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	1


	
	Học sinh tự đọc hiểu văn bản theo gợi ý của giáo viên
	- Phiếu học tập, Sách giáo khoa

- Công cụ tìm kiếm thông tin qua internet

	6


	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Non-bu và Heng-bu
(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ.

- Nhận biết được đặc điểm, chức năng của trạng ngữ; biết cách sử dụng trạng ngữ để liên kết câu. 
	Dạy học trực tuyến (2)

Dạy học trực tuyến

(2)

HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (0,5)

Dạy học trực tuyến

(1)

Dạy học trực tuyến

(1)
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	6, 7
	
	Viết: Kể lại một truyện cổ tích
	2
	- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.

- Viết được bài văn kể lại truyện cổ tích.
	
	

	7
	
	Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích
	1,5
	- Kể lại được truyện cổ tích.


	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	
	
	

	7, 8
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I

(28, 29)
	2
	
	
	


	8
	Bài 3:

14 tiết 

VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG

(30 ( 43)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Thơ lục bát (khái niệm, cách gieo vần, ngắt nhịp, thanh điệu, lục bát biến thể, hình ảnh, tính biểu cảm của văn bản văn học).

- Nhận biết được các đặc điểm của thơ lục bát; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản; bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ.

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản đã đọc gợi ra.

- Trình bày được cảm xúc về một bài thơ lục bát.

- Yêu vẻ đẹp quê hương.
	HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (0,5)

Dạy học trực tuyến (2)

Dạy học trực tuyến (2)


	Google meet/

Phần mềm Titkul

	8, 9
	
	Đọc VB2: Việt Nam quê hương ta
	2
	
	
	

	9
	
	Đọc kết nối chủ điểm:
 Về bài ca dao “Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng…”

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	1


	
	Học sinh tự đọc hiểu văn bản theo gợi ý của giáo viên
	- Phiếu học tập, Sách giáo khoa

- Công cụ tìm kiếm thông tin qua internet

	9, 10
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Hoa bìm

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của văn bản.


	Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	
	Viết:  Làm một bài thơ lục bát


	2
	- Lựa chọn được từ ngữ phù hợp với việc thể hiện ý nghĩa của văn bản.

- Bước đầu biết làm bài thơ lục bát; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát.
	HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (1)

Dạy học trực tuyến (1)

Dạy học trực tuyến (2)

Dạy học trực tuyến (1)

Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet/

Phần mềm Titkul

	10, 11
	
	Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát


	2
	
	
	

	
	
	Nói và nghe:  Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát
	1
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	
	
	

	11, 12
	Bài 4:

(13 tiết)

NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
(44 ( 56)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Bài học đường đời đầu tiên


	3
	- Tri thức đọc hiểu: Truyện đồng thoại.

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Nhân ái, khoan dung với người khác; biết trân trọng những giá trị của cuộc sống.
	HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (1)

Dạy học trực tuyến (2)

HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (1)

Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	
	Đọc VB2: Giọt sương đêm
	2
	
	
	

	13
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ 

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	1


	
	Học sinh tự đọc hiểu văn bản theo gợi ý của giáo viên
	- Phiếu học tập, Sách giáo khoa

- Công cụ tìm kiếm thông tin qua internet

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Cô Gió mất tên

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	
	

	
	
	Tri thức Tiếng Việt và Thực hành Tiếng Việt:

Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.

- Nhận biết được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ; biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
	Dạy học trực tuyến (2)

Dạy học trực tuyến (2)

HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (0,5)

Dạy học trực tuyến (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	13, 14
	
	Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2
	- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	
	

	
	
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của bản thân


	1,5
	- Kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	
	
	

	15, 16
	Bài 5
(13 tiết)
TRÒ CHUYỆN CÙNG THIÊN NHIÊN

(57 (  69)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Lao xao ngày hè
	3
	- Tri thức đọc hiểu: Kí (khái niệm, hồi kí, người kể chuyện ngôi thứ nhất trong hồi kí, hình thức ghi chép và cách kể sự việc trong hồi kí).

- Nhận biết được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của hồi kí.

- Nhận biết được chủ đề của văn bản, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Biết lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên và tâm hồn mình.
	HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (1)

Dạy học trực tuyến (2)

HS chuẩn bị bài theo sự hướng dẫn của GV (1)

  Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	
	Đọc VB2: Thương nhớ bầy ong
	2
	
	
	

	16, 17


	
	Đọc kết nối chủ điểm: Đánh thức trầu
(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	1
	
	Học sinh tự đọc hiểu văn bản theo gợi ý của giáo viên
	- Phiếu học tập, Sách giáo khoa

- Công cụ tìm kiếm thông tin qua internet

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Một năm ở tiểu học

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	
	

	
	
	Tri thức Tiếng Việt và Thực hành Tiếng Việt:

Hoán dụ và Ẩn dụ

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Ẩn dụ, Hoán dụ.

- Nhận biết được biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ và tác dụng của chúng; vận dụng được biện pháp tu từ khi nói và viết.
	Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	
	Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

(Khuyến khích học sinh tự học, tự thực hành)
	2
	- Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt.
	Học sinh tự học và làm bài viết.
	- Sách giáo khoa

	
	
	Nói và nghe: Trình bày về một cảnh sinh hoạt
	1,5
	- Nói và nghe về một cảnh sinh hoạt.
	Dạy học trực tuyến (2)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	18
	
	Ôn tập
	1
	
	
	

	18
	ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI KÌ I

(70 ( 72)
	3
	
	
	

	HỌC KỲ II

	19, 20
	Bài 6
(12 tiết)
ĐIỂM TỰA  TINH THẦN

(73 (  84)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Gió lạnh đầu mùa
	3
	- Tri thức đọc hiểu: Truyện (khái niệm, chi tiết tiêu biểu, ngoại hình của nhân vật, ngôn ngữ nhân vật, hành động của nhân vật, ý nghĩ của nhân vật)

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật trong truyện; nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được đề tài, chủ đề, câu chuyện, nhân vật, các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

- Nhận biết được những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử gợi ra từ văn bản.

- Biết yêu thương và sống có trách nhiệm.
	Hướng dẫn thực hiện trên lớp.
	Bài giảng điện tử, tranh ảnh và thiết bị dạy học khác.

	
	
	Đọc VB2: Tuổi thơ tôi
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Con gái của mẹ
	0,5
	
	Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp.
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:  Chiếc lá cuối cùng
	0,5
	
	
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Dấu ngoặc kép

Văn bản, đoạn văn: đặc điểm, chức năng

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Dấu ngoặc kép; Văn bản và đoạn văn: đặc điểm và chức năng.

- Nhận biết được nghĩa văn cảnh của một từ ngữ khi được đặt trong ngoặc kép; chỉ ra được những đặc điểm, chức năng cơ bản của đoạn văn và văn bản.
	Hướng dẫn thực hiện trên lớp.
	Bài giảng điện tử, văn bản mẫu, phiếu bài tập…

	21
	
	Viết: Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc.

(Khuyến khích học sinh tự học, tự thực hành)
	1,5
	- Viết được biên bản ghi chép đúng quy cách.
	Học sinh tự học và làm bài viết.
	- Sách giáo khoa

	
	
	Nói và nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	1,5
	- Tóm tắt được trình bày của người khác (dưới hình thức nói và nghe).
	Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp.
	Bài giảng điện tử, văn bản mẫu, phiếu bài tập…

	
	
	Ôn tập
	1
	
	
	

	22
	Bài 7

(12 tiết)

GIA ĐÌNH THƯƠNG YÊU

(85 ( 96)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Những cánh buồm
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Thơ (khái niệm, yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ, ngôn ngữ thơ)

- Nhận biết và bước đầu nhận xét được một số nét độc đáo của bài thơ, nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

- Nhận biết tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ. 

- Yêu thương, quan tâm người thân trong gia đình.
	Hướng dẫn thực hiện trên lớp.
	Bài giảng điện tử, tranh ảnh minh họa, văn bản mẫu, phiếu bài tập…

	
	
	Đọc VB2: Mây và sóng
	2
	
	
	

	23
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Chị sẽ gọi em bằng tên
	1
	
	Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp.
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Con là…
	0,5
	
	
	

	
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Từ đa nghĩa và từ đồng âm

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Từ đa nghĩa và từ đồng âm.
- Nhận biết được từ đa nghĩa và từ đồng âm, phân tích được tác dụng của chúng.
	Hướng dẫn thực hiện trên lớp.
	

	24
	
	Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ
	1,5
	- Viết được một đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ. 
	Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp.
	

	
	
	Nói và nghe: Tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất
	1,5
	- Biết tham gia thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất.
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	
	
	

	25
	KIỂM TRA GIỮA KÌ II

(97, 98)
	2
	
	
	

	25
	Bài 8

(12 tiết)
NHỮNG GÓC NHÌN CUỘC SỐNG

(99 ( 110)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1:  Học thầy, học bạn
	2
	- Tri thức đọc hiểu: Văn nghị luận (khái niệm, mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn nghị luận).

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của kiểu văn bản nghị luận, các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Tóm tắt được các nội dung chính trong văn bản nghị luận có nhiều đoạn, nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với bản thân.

- Bồi dưỡng lòng nhân ái qua việc thấu hiểu, tôn trọng góc nhìn của mọi người.
	Hướng dẫn thực hiện trên lớp.
	Bài giảng điện tử, hình ảnh minh họa, văn bản mẫu, phiếu bài tập…

	26
	
	Đọc VB2: Bàn về nhân vật Thánh Gióng

	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Góc nhìn 

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	Học sinh tự đọc hiểu văn bản theo gợi ý của giáo viên
	- Phiếu học tập, Sách giáo khoa

- Công cụ tìm kiếm thông tin qua internet

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:  Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	
	

	26, 27
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành Tiếng Việt:

Từ mượn

Yếu tố Hán Việt

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Từ mượn; Yếu tố Hán Việt.

- Nhận biết được từ mượn, trình bày cách sử dụng từ mượn. 

- Nhận biết nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và từ có yếu tố Hán Việt. 
	Hướng dẫn thực hiện trên lớp.
	Bài giảng điện tử, phiếu bài tập…

	27
	
	Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.

(Khuyến khích học sinh tự học, tự thực hành)
	2,5
	- Bước đầu biết viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.
	Học sinh tự học và thực hành.
	- Sách giáo khoa

	28
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống

(Khuyến khích học sinh tự học, tự thực hành)
	1,5
	- Trình bày được ý kiến về một vấn đề, hiện tượng trong đời sống. 
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	
	Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp.
	Phiếu ôn tập, phiếu bài tập…

	
	Bài 9
(12 tiết)
NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN

(111 ( 122)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Lẵng quả thông
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Ôn lại một số yếu tố của truyện (khái niệm chi tiết tiêu biểu, đề tài, cốt truyện, nhân vật, chủ đề)

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện.

- Nhận biết được chủ đề văn bản, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản, nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật, những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.

- Biết yêu con người, yêu cái đẹp.
	Hướng dẫn thực hiện trên lớp.
	Bài giảng điện tử, hình ảnh minh họa, phiếu học tập…

	29
	
	Đọc VB2: Con muốn làm một cái cây
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm: Và tôi nhớ khói
	1
	
	Hướng dẫn HS đọc ở nhà, trình bày kết quả đọc trên lớp.
	

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại: Cô bé bán diêm
	0,5
	
	
	

	30
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản

Viết ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của nó đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.

- Nhận biết được tác dụng của lựa chọn cấu trúc câu đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản.
	Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp.
	Bài giảng điện tử, văn bản mẫu, phiếu bài tập…

	
	
	Viết: Kể lại một trải nghiệm của bản thân
	2
	- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.
	
	

	31
	
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân
	1
	- Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.
	
	

	
	
	Ôn tập
	1
	
	
	

	
	Bài 10
(12 tiết)
MẸ THIÊN NHIÊN

(123 (  134)
	Tri thức đọc hiểu và đọc VB1: Lễ cúng thần lúa của người Chơ-ro
	2,5
	- Tri thức đọc hiểu: Văn bản thông tin (khái niệm, sa-pô, nhan đề, đề mục, thuyết minh thuật lại một sự kiện).

- Nhận biết được văn bản thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Nhận biết được tác dụng của một số yếu tố, chi tiết trong văn bản thông tin; cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả; tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản; chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến suy nghĩ và hành động của bản thân.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của văn bản. (Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu này)
- Yêu quý, trân trọng thiên nhiên, tạo vật và sự sống của muôn loài.
	Hướng dẫn thực hiện trên lớp.
	Bài giảng điện tử, hình ảnh minh họa, phiếu học tập…

	32
	
	Đọc VB2: Trái Đất – Mẹ của muôn loài
	2
	
	
	

	
	
	Đọc kết nối chủ điểm:  Hai cây phong

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	Học sinh tự đọc hiểu văn bản theo gợi ý của giáo viên
	- Phiếu học tập, Sách giáo khoa

- Công cụ tìm kiếm thông tin qua internet

	
	
	Đọc mở rộng theo thể loại:  Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ

(Khuyến khích học sinh tự đọc hiểu văn bản)
	0,5
	
	
	

	33
	
	Tri thức tiếng Việt và Thực hành tiếng Việt:

Dấu chấm phẩy

Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ

Viết  ngắn
	2
	- Tri thức tiếng Việt: Dấu chấm phẩy; Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
- Nhận biết dấu chấm phẩy; các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ và công dụng của chúng.
	Kết hợp hướng dẫn HS thực hành ở nhà và trên lớp.
	Bài giảng điện tử, văn bản mẫu, phiếu bài tập…

	
	
	Viết: Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện
	2,5
	- Bước đầu viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
	
	

	34, 35
	
	Nói và nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác
	1
	- Tóm tắt được nội dung trình bày của người khác.
	
	

	
	
	 Ôn tập
	1
	
	
	

	
	Bài 11
(3 tiết)

BẠN SẼ GIẢI QUYẾT VIỆC NÀY NHƯ THẾ NÀO?

(135 ( 137)
	Tình huống 1:  Làm thế nào để giúp Cô Bé Rắc Rối lựa chọn sách?
	1,5
	- Kiến thức đời sống (phương pháp lựa chọn sách và phương pháp đọc sách; cách bộc lộ tình cảm với người thân; khái niệm cơ bản về góc truyền thông).

- Biết vận dụng kiến thức đời sống, kiến thức văn học và các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giải quyết một tình huống.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bước: xác định vấn đề; đề xuất và lựa chọn giải pháp; thực hiện giải pháp; đánh giá giải pháp.

- Phát triển khả năng tư duy độc lập; biết chú ý các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

- Quan tâm, yêu thương người khác.
	Hướng dẫn thực hiện trên lớp.
	Hình ảnh minh họa, văn bản mẫu, công cụ đánh giá…

	
	
	Tình huống 2:  Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với bố mẹ?
	1,5
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	ÔN TẬP, KIỂM TRA CUỐI KÌ II

(138 ( 140)
	3
	
	
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH
TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD
Số: 159/QĐ-GDĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 9 năm 2021

	Phụ lục V
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 8
(Năm học 2021 - 2022)

(Điều chỉnh theo CV4040/BGDĐT)

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Trong đó Học kì I: 18 tuần (72 tiết); Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

Dạy trên lớp: 131 tiết; Hoạt động giáo dục môn học: 09 tiết 

STT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

Hình thức thực hiện

Công cụ/phần mềm

HỌC KÌ I

Tuần 1

- Tôi đi học của Thanh Tịnh

- Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
4

Chủ đề tích hợp

- Cảm nhận được tâm trạng, cảm giác của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên trong một đoạn trích truyện có sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

- Nắm được cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Tôi đi học.
- Nghệ thuật miêu tả tâm lý trẻ nhỏ ở tuổi đến trường trong một văn bản tự sự qua ngòi bút Thanh Tịnh.

- Đọc – hiểu đoạn trích tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.

- Trình bày những suy nghĩ, tình cảm về một sự việc trong cuộc sống của bản thân.

- Thấy được tính thống nhất về chủ đề của văn bản và xác định được chủ đề của văn bản cụ thể.

- Biết viết một văn bản bảo đảm tính thống nhất về chủ đề.

- Đọc – hiểu và có khả năng bao quát toàn bộ văn bản.

- Trình bày một văn bản (nói, viết) thống nhất về chủ đề.

Dạy học trực tuyến
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 2

- Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng

- Bố cục của văn bản
3

Chủ đề tích hợp

- Có được những kiến thức sơ giản về thể văn hồi kí.

- Thấy được đặc điểm của thể văn hồi kí qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đượm chất trữ tình, lời văn chân thành, dạt dào cảm xúc.

- Nắm được cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Trong lòng mẹ.

- Ngôn ngữ truyện thể hiện niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nhân vật.

- Ý nghĩa giáo dục: những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng.

- Bước đầu biết đọc – hiểu một văn bản hồi kí.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện.

- Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục.

- Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc.

- Bố cục của văn bản, tác dụng của việc xây dựng bố cục.

- Sắp xếp các đoạn văn trong bài theo một bố cục nhất định.

- Vận dụng kiến thức về bố cục trong việc đọc – hiểu văn bản.
Dạy học trực tuyến
Google meet / phần mềm Titkul
· Tóm tắt văn bản tự sự

· Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

(Khuyến khích tự đọc)

1

- Hiểu được thế nào là tóm tắt văn bản tự sự và nắm được yêu cầu khi tóm tắt văn bản.
- Phân biệt tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.
- Nắm được kĩ năng tóm tắt một văn bản.
Tự học
Tuần 3

· Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn) của Ngô Tất Tố
1

- Hiểu được giá trị hiện thực và nhân đạo của đoạn trích Tức nước vỡ bờ: bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội đương thời và tình cảnh đau thương của người nông dân cùng khổ trong xã hội cũ.

- Cảm nhận được quy luật có áp bức thì có đấu tranh. Thấy được vẻ đẹp tâm hồn và sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông dân.

- Biết yêu thương, đồng cảm những mảnh đời khó khăn trong xã hội.
- Có ý thức đấu tranh chống cái xấu.
Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Lão Hạc của Nam Cao
2

- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm hiện thực tiêu biểu của nhà văn Nam Cao.

- Hiểu được tình cảnh khốn cùng, nhân cách cao quý, tâm hồn đáng trân trọng của người nông dân qua hình tượng nhân vật lão Hạc; lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn Nam Cao trước số phận đáng thương của người nông dân cùng khổ.

- Thấy được nghệ thuật viết truyện bậc thầy của nhà văn Nam Cao qua truyện ngắn Lão Hạc.

- Nhận biết nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực.

- Thấy được tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể truyện, khắc họa hình tượng nhân vật cũng như sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn.

- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực.

· - Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Biết trân trọng tình cảm gia đình, có ý thức trách nhiệm với gia đình.
HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Xây dựng đoạn trong văn bản

1

- Hiểu được khái niệm đoạn văn, chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong đoạn văn, vận dụng viết được đoạn văn theo yêu cầu.
Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 4

· Tiết đọc sách: (Đọc kết nối chủ điểm) những truyện ngắn của các tác giả giai đoạn VHHTPP 30-45

2

- Khơi dậy và rèn luyện ở HS về thói quen đọc sách.

- Rèn kĩ năng lựa chọn và nắm được nội dung của sách.
- Có thêm những hiểu biết về giai đoạn VHHTPP.
Dạy học trực tuyến (1)

Tự đọc (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Trường từ vựng

1

- Hiểu được thế nào là trường từ vựng và xác lập được một số trường từ vựng gần gũi.

- Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.

- Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Từ tượng hình, từ tượng thanh

1

- Hiểu thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh: đặc điểm, công dụng.

- Nhận biết của từ tượng hình, từ tượng thanh và giá trị của chúng trong văn miêu tả.

- Có ý thức sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh để tăng thêm tính hình tượng, tính biểu cảm trong giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 5

· Liên kết các đoạn văn trong văn bản

1

- Biết cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn tạo ra sự liền ý, liền mạch.
- Nhận biết sự liên kết giữa các đoạn, các phương tiện liên kết đoạn (từ liên kết và câu nối)

- Hiểu được tác dụng của việc liên kết các đoạn văn trong quá trình tạo lập văn bản.

- Nhận biết, sử dụng được các câu, các từ có tác dụng liên kết các đoạn trong một văn bản.
Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

1

- Hiểu thế nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội.

- Nắm được hoàn cảnh sử dụng và giá trị của từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội trong văn bản.
- Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

- Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ phù hợp với tình huống giao tiếp.
Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
- Cô bé bán diêm của An-đéc-xen
2

- Biết đọc – hiểu một đoạn trích trong tác phẩm truyện.

- Có được những hiểu biết bước đầu về “người kể chuyện cổ tích” An-đéc-xen.

- Thấy được sự thể hiện của tinh thần nhân đạo, tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn An-đéc-xen qua một tác phẩm tiêu biểu.
- Lòng thương cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh.

- Tóm tắt được tác phẩm.

- Phân tích được một số hình ảnh tương phản, nghệ thuật kể chuyện, các tổ chức các yếu tố hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm.

- Trình bày được cảm nghĩ về nhân vật.

- Biết yêu thương, đồng cảm với những mảnh đời cơ cực, bất hạnh trong xã hội.

HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 6
· Viết ngắn: Nêu cảm nghĩ nhân vật trong tác phẩm văn học
1

- Trình bày được cảm nghĩ về nhân vật trong các văn bản đã học (bé Hồng, chị Dậu, lão Hạc,…)
HS chuẩn bị bài (1)

· Trợ từ, thán từ

1

- Hiểu thế nào là trợ từ và thán từ, các loại trợ từ, thán từ.

- Nhận biết và hiểu tác dụng của trợ từ, thán từ trong văn bản.

- Biết dùng trợ từ và thán từ trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.
Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

· Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
2

- Nhận ra và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.

- Biết cách đưa các yếu tố miêu tả, biểu cảm vào bài văn tự sự.
- Nhận ra và phân tích được tác dụng của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong một văn bản tự sự.

Dạy học trực tuyến (2)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 7

· Đánh nhau với cối xay gió (Trích Đôn Ki-hô-tê) của Xéc-van-tét
2

- Hiểu được những đặc trưng của thể loại truyện qua việc tìm hiểu nhân vật, sự kiện, diễn biến trong một đoạn trích. 

- Thấy rõ tài nghệ của Xéc-van-tét trong việc xây dựng cặp nhân vật bất hủ Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan-xa tương phản nhau về mọi mặt, đánh giá đúng đắn mặt tốt, mặt xấu của hai nhân vật.

- Có ý thức nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để phát huy và khắc phục nhằm hoàn thiện bản thân.

- Có ý thức giúp đỡ những người yếu thế bằng khả năng của mình.

HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Tình thái từ

1

- Hiểu được khái niệm, chức năng của tình thái từ. 

- Biết đặt câu có tình thái từ, biết vận dụng loại từ này trong giao tiếp.

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Chiếc lá cuối cùng của O Hen-ri
1
- Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri.
- Nhận biết nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại.

- Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện.

- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc – hiểu tác phẩm.

- Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn: tình huống đảo ngược

- Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện: ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con người. 
Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 8

· Chiếc lá cuối cùng (tt)
1

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Ôn tập truyện và kí Việt Nam

2
- Hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản về các văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại đã được học ở kì I. Bước đầu thấy được một phần quá trình hiện đại hóa văn học VN đã hoàn thành về cơ bản vào nửa đầu thế kỉ XX.

- Sự giống và khác nhau cơ bản của các truyện kí đã học về các phương diện thể loại, phương thức biểu đạt, nội dung, nghệ thuật.

- Những nét độc đáo về nội dung và nghệ thuật của từng văn bản.

- Đặc điểm của nhân vật trong các tác phẩm truyện.

- Khái quát, hệ thống hoá và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể.

- Cảm thụ nét riêng, độc đáo của tác phẩm đã học.
HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

2

- Nhận diện được dàn ý gồm 3 phần: MB, TB, KB của văn bản tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. 

- Biết lập dàn ý cho bài văn tự sự có sử dụng miêu tả và biểu cảm.

Dạy học trực tuyến (2)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 9

· KIỂM TRA GIỮA KÌ

(Dự kiến khoảng thời gian này)

2

   Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức đã học
Kiểm tra viết (2)

· Hai cây phong (Trích Người thầy đầu tiên) của Ai-ma-tốp

(Khuyến khích tự đọc)
1

- Hiểu rõ về nghệ thuật tự sự, miêu tả và biểu cảm trong văn bản truyện.
- Hiểu và cảm nhận được tình yêu quê hương và lòng biết ơn người thầy đã vun trồng ước mơ và hi vọng cho những tâm hồn trẻ thơ.

- Thấy được vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích. Sự gắn bó của người hoạ sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen.

- Nhận thấy cách xây dựng mạch kể; cách miêu tả hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc. Cảm thụ được vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích.
- Có kĩ năng đọc – hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự.

- Biết ơn, yêu quý, trân trọng những người mang nguồn kiến thức đến cho mọi người.

Tự đọc (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 10

· Chương trình địa phương

1
  Hệ thống hóa những từ ngữ chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng trong giao tiếp ở địa phương.

HS chuẩn bị bài (1)

Google meet / phần mềm Titkul
· Nói quá

1

- Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.

- Phạm vi sử dụng của biện pháp tu từ nói quá (chú ý cách sử dụng trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao,…)

- Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn bản.
- Phê phán những lời nói khoác, nói sai sự thật.
Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Nói giảm, nói tránh

1

- Hiểu được thế nào là nói giảm, nói tránh; tác dụng của nói giảm, nói tránh trong văn chương cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

- Phân biệt nói giảm nói tránh với nói không đúng sự thật.

- Sử dụng nói giảm nói tránh đúng lúc, đúng chỗ để tạo lời nói trang nhã, lịch sự.
Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Trả bài kiểm tra định kì

1

Dạy học trực tuyến (1)
Tuần 11

· Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

1

- Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.

- Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh và những kiến nghị mà tác giả đề xuất trong văn bản: mối nguy hại đến môi trường sống và sức khoẻ con người của thói quen dùng túi ni lông; tính khả thi trong những đề xuất được tác giả giải trình.

- Nhận ra việc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí đã tạo lên tính thuyết phục của văn bản.

- Thấy được ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ môi trường. Từ đó có những suy nghĩ và hành đông tích cực về vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt.

- Tích hợp với phần Tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh.

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Những người khơi nguồn tri thức)
2

- Rèn luyện và khơi dậy cho HS thói quen và sự yêu thích đọc sách.

- Rèn kĩ năng lựa chọn và nắm được nội dung của sách.

- Biết ơn, yêu quý, trân trọng những người mang nguồn kiến thức đến cho mọi người.

Dạy học trực tuyến (1)

Tự đọc (1)

Google meet / phần mềm Titkul
  - Câu ghép
1

- Hiểu được thế nào là câu ghép: đặc điểm, biết nhận diện và đặt câu ghép. 

- Thấy được tác dụng của câu ghép trong văn chương cũng như trong đời sống hằng ngày.

- Nắm được kĩ năng viết câu trong các bài viết của mình.

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 12

  - Câu ghép (tt)

1

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

2

- Nắm chắc kiến thức về ngôi kể và tác dụng của việc thay đổi ngôi kể trong văn tự sự. 

- Trình bày một câu chuyện có sử dụng miêu tả và biểu cảm. 

- Nắm được yêu cầu khi trình bày một bài văn nói.

HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Tìm hiểu chung về văn thuyết minh

· Phương pháp thuyết minh

·  Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

(3 bài tích hợp thành 1)

2

- Nắm được đặc điểm, vai trò, tác dụng của văn bản thuyết minh, ý nghĩa, phạm vi sử dụng của văn bản thuyết minh.

- Nhận biết được văn bản thuyết minh; phân biệt văn bản thuyết minh và các kiểu văn bản đã học trước đó.

- Nâng cao hiểu biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh trong việc tạo lập văn bản.
- Đặc điểm, tác dụng của các phương pháp thuyết minh.

- Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng.

- Lựa chọn và phối hợp sử dụng các phương pháp thuyết minh để tạo lập văn bản thuyết minh theo yêu cầu.

· Nhận dạng, hiểu được đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.
· Yêu cầu cần đạt khi làm một bài văn thuyết minh.

· Quan sát nắm được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lí vận hành, công dụng….của đối tượng cần thuyết minh.

- Tìm ý, lập dàn ý, tạo lập một văn bản thuyết minh.

HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 13

· Ôn dịch, thuốc lá của Nguyễn Khắc Viện

1

- Biết cách đọc – hiểu, nắm bắt các vấn đề xã hội trong một văn bản nhật dụng.

- Thấy được sức thuyết phục bởi sự kết hợp chặt chẽ phương thức lập luận và thuyết minh trong văn bản.
- Mối nguy hại ghê gớm toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khoẻ con người và đạo đức xã hội. Có thái đội quyết tâm phòng chống thuốc lá.

- Tích hợp với phần Làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội.
Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Bài toán dân số của Thái An
1

· Hướng dẫn HS hiểu được mục đích , nội dung chính mà tác giả đặt ra trong văn bản: cần hạn chế sự gia tăng dân số, đó là con đường tồn tại hay không tồn tại của loài người.

· Có ý thức trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng.

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

1

· Hiểu được công dụng của dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm. Biết dùng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm đúng khi viết.

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 14

· Dấu ngoặc kép

· Ôn luyện về dấu câu (Khuyến khích tự đọc)
1

· Hiểu được công dụng của dấu ngoặc kép

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Ôn tập Văn – tiếng Việt

1

· Hệ thống hóa kiến thức V-TV

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Tiết đọc sách
2

· Khơi dậy lòng say mê và tình yêu đối với sách.

· Biết ghi nhận lại và trao đổi cùng các bạn về nội dung quyển sách yêu thích

Dạy học trực tuyến (1)

Tự đọc (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 15

· Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh

2

- Đọc – hiểu văn bản thơ yêu nước viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

- Phân tích được vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Cảm nhận được giọng điệu, hình ảnh trong bài thơ. Cảm nhận hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ yêu nước đầu thế kỉ XX: dù ở hoàn cảnh nào vẫn giữ được phong thái ung dung, khí phách hiên ngang, bất khuất và niềm tin không dời đổi vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

- Hiểu được giọng thơ, khí thế hào hùng của tác giả.

- Biết ơn, trân trọng những anh hùng đã góp phần mang lại hòa bình cho đất nước.

HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

2

· Củng cố lý thuyết chung về văn thuyết minh và phương pháp làm bài văn thuyết minh để thuyết minh về một thứ đồ dùng của bản thân và gia đình.

- Tạo lập văn bản thuyết minh.

- Rèn kĩ năng nói trước tập thể.

Dạy học trực tuyến (2)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 16

· Thuyết minh về một thể loại văn học

1

   Nắm được sự đa dạng của đối tượng trong văn bản thuyết minh. Vận dụng kết quả quan sát và tìm hiểu các phương pháp thuyết minh về một thể loại văn học.

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· HDĐT: Muốn làm thằng Cuội của Tản Đà

Khuyến khích tự đọc:

· Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu

· Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải

1

· Nắm được nội dung và nghệ thuật của bài thơ: tâm trạng buồn chán thực tại, ước muốn thoát li rất “ngông” và lòng yêu nước của Tản Đà. Sự đổi mới về ngôn ngữ, giọng điệu, ý tứ, cảm xúc trong bài thơ.

· Có ý thức bồi dưỡng lòng yêu nước.

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
· Ôn tập Văn – tiếng Việt

2

· Hệ thống hóa những kiến thức đã học về Văn – tiếng Việt đã được học ở HKI. Ý thức trong việc dung tiếng Việt khi nói và khi viết, tránh được những lỗi thường gặp khi sử dụng tiếng Việt.

HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 17

· Ôn tập TLV

2

- HS nắm chắc các bước làm bài tập làm văn.

- Rèn kĩ năng tạo lập văn bản

- Tự đánh giá chính xác năng lực bản thân: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, cảm thụ, sử dụng ngôn ngữ

Dạy học trực tuyến (2)
Google meet / phần mềm Titkul
· Chương trình địa phương (phần Văn)

2

· Hiểu biết thêm về các tác giả văn học ở địa phương và các tác phẩm văn học viết về địa phương trước năm 1975

· Hiểu biết thêm về các tác giả văn học ở địa phương và các tác phẩm văn học viết về địa phương không giới hạn thời gian.

HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
Google meet / phần mềm Titkul
Tuần 18

· KIỂM TRA CUỐI KÌ

· TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
4

HỌC KÌ II

Dạy học trực tiếp

Tuần 19

Chủ đề: Thơ mới
· Ông đồ của Vũ Đình Liên
· Nhớ rừng của Thế Lữ
· Câu nghi vấn

· Câu nghi vấn (tt)

5

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào Thơ mới.

- Thấy được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật được biểu hiện trong bài thơ.

- Sơ giản về phong trào Thơ mới.

- Nắm được sự thay đổi trong đời sống xã hội và sự nuối tiếc của nhà thơ đối với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc đang dần bị mai một. 
- Cảm nhận được chiều sâu tư tưởng yêu nước của thế hệ trí thức, niềm khao khát tự do mãnh liệt, nỗi chán ghét sâu sắc cái thực tại tù túng, tầm thường, giả dối được thể hiện trong bài thơ qua lời con hổ bị nhốt ở vườn bách thú.
- Hiểu được thể thơ ngũ ngôn và cách đọc văn bản thơ, thấy được lối viết bình dị mà gợi cảm của nhà thơ.
- Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

- Biết được đặc điểm hình thức, chức năng của câu nghi vấn, phân biệt câu nghi vấn với các câu khác.
- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

- Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

· Biết trân trọng, có ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc.
Tuần 20

· Viết đoạn văn trong văn thuyết minh

1

· Nắm được kiến thức về đoạn văn, bài văn thuyết minh.

· Yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh.

· Quê hương của Tế Hanh
1

- Đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của phong trào Thơ mới.

- Cảm nhận được tình yêu quê hương đằm thắm và những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của tác giả trong bài thơ.

- Nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này: tình yêu quê hương đằm thắm.

- Hình ảnh khoẻ khoắn, đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động; lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng, tha thiết.

- Biết đọc diễn cảm tác phẩm. Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

· Khi con tu hú của Tố Hữu
1

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ cách mạng để bổ sung thêm kiến thức về tác giả, tác phẩm của thơ Việt Nam hiện đại.

- Cảm nhận được lòng yêu sự sống, niềm khát khao tự do của người chiến sĩ cách mạng được thể hiện bằng những hình ảnh gợi cảm, lời thơ tha thiết và thể thơ lục bát quen thuộc.

- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Tố Hữu.

- Nghệ thuật khắc hoạ hình ảnh (thiên nhiên, cái đẹp của cuộc đời tự do).

- Niềm khát khao cuộc sống tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả.

- Đọc diễn cảm một tác phẩm thơ thể hiện tâm tư người chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong ngục tù.

  - Nhận ra và phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả ở bài thơ này.
Tuần 21

· Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh
1

· Thấy được nghệ thuật độc đáo và vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh trong bài thơ.

· Có tinh thần lạc quan trong cuộc sống.              

· Câu cầu khiến

1

· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. 

· Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp.

· Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

1

- Tiếp tục bổ sung kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh. 
- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.

- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn giới thiệu danh lam thắng cảnh.

- Quan sát danh lam thắng cảnh.

- Đọc tài liệu, tra cứu, thu thập, ghi chép những tri thức khách quan về đối tượng để sử dụng trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh.

 - Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm có độ dài 300 chữ.
· Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

· Ôn tập về văn bản thuyết minh (Khuyến khích tự đọc)
1

- Bổ sung kiến thức về văn thuyết minh.

- Nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm).

- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh.

- Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh.

- Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

- Quan sát đối tượng cần thuyết minh: một phương pháp (cách làm).

- Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm có độ dài 300 chữ.
Tuần 22

· Ngắm trăng

· Đi đường

2

· Hiểu biết bước đầu về tác phẩm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.

· Tâm hồn giàu cảm xúc trước cảnh đẹp của thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong cảnh ngục tù.

· Tâm hồn giàu cảm xúc trước cảnh đẹp của thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh thử thách trên đường.

· Có tinh thần lạc quan trong cuộc sống, biết yêu quý cái đẹp.         
· Câu cảm thán

1

· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán, biết sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

· Tiết đọc sách (Đọc theo chủ điểm: Thơ văn Hồ Chí Minh)
1

· Giúp HS tiếp cận được những cuốn sách hay, khơi dậy niềm say mê đọc sách.

Tuần 23

· Câu trần thuật

1

· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật, biết sử dụng câu trần thuật trong mục đích giao tiếp.

· Chiếu dời đô

1

· Hiểu biết bước đầu về thể chiếu.

· Thấy được khát vọng xây dựng quốc gia phồn thịnh, phát triển của Lý Công Uẩn cũng như dân tộc ta ở một thời kì lịch sử.

· Câu phủ định

1

· Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định, biết sử dụng câu phủ định trong mục đích giao tiếp.

· Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

1

· Nắm được một số di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh ở địa phương.

· Bước đầu vận dụng kiến thức về làm văn thuyết minh để giới thiệu một di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương.

· Trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.
· Có ý thức tự hào về cảnh đẹp của quê hương.
Tuần 24

· Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn
2

· Hiểu biết bước đầu về thể hịch.

· Cảm nhận được lòng yêu nước tha thiết, tầm nhìn chiến lược của vị chỉ huy quân sự đại tài Trần Quốc Tuấn.

· Có ý thức bồi dưỡng lòng yêu nước.
· Hành động nói

2

· Nắm được khái niệm hành động nói, một số kiểu hành động nói.

· Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.

Tuần 25

· Nước Đại Việt ta (Trích Đại cáo bình Ngô) của Nguyễn Trãi
1

· Hiểu biết bước đầu về thể cáo.

· Nắm được hoàn cảnh lịch sử về sự ra đời của bài cáo.

· Nội dung tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về đất nước, dân tộc.

· Có ý thức bồi dưỡng lòng yêu nước.
· Trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.
· Ôn tập về luận điểm (Khuyến khích tự đọc)
· Viết đoạn văn trình bày luận điểm

2

- Nhận biết, phân tích được cấu trúc của đoạn văn nghị luận.

- Biết cách viết đoạn văn trình bày luận điểm theo hai phương pháp diễn dịch và quy nạp.
- Lựa chọn ngôn ngữ diễn đạt trong đoạn văn nghị luận.

- Viết một đoạn văn nghị luận trình bày luận điểm có độ dài 90 chữ về một vấn đề xã hội gần gũi. 

· Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp
1

· Có được kiến thức sơ giản về thể tấu.

· Hiểu được quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước.

Tuần 26

Ôn tập kiểm tra giữa kì

1

· Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm

1

· Nắm được điểm hình thức lập luận của văn bản.

· Nắm được cách xây dựng và trình bày luận điểm theo phương pháp diễn dịch, quy nạp. Vận dụng trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận.

· KIỂM TRA GIỮA KÌ
2

Tuần 27

· Hội thoại

· Hội thoại (tt)
(2 bài tích hợp thành 1)

1

· Hiểu khái niệm vai xã hội.

· Biết xác định thái độ đúng đắn trong quan hệ giao tiếp.

· Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận + Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận

2

· Hiểu được lập luận là phương thức chính trong văn nghị luận. Biểu cảm là yếu tố hỗ trợ cho lập luận, góp phần tạo nên sức lay động truyền cảm của bài văn nghị luận.
· Trả bài KT giữa kì
1

Tuần 28

· Tiết đọc sách (Đọc mở rộng)
2

· Giúp HS rèn luyện khả năng đọc sách và tiếp cận những cuốn sách hay, những bài học về nhân cách.

· Có ý thức học tập đúng đắn.
· Đi bộ ngao du của Ru-xô 
(Khuyến khích tự đọc)
2

· Hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc đi bộ theo quan điểm của tác giả.

· Thấy được lối viết nhẹ nhàng có sức thuyết phục cùng với cách lập luận chặt chẽ, sinh động tự nhiên của nhà văn.

· Có ý thức rèn luyện thói quen quan sát, học hỏi qua những chuyến đi.
Tuần 29

· Lựa chọn trật tự từ trong câu

· Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
(2 bài tích hợp thành 1)

2

· Biết cách sắp xếp trật tự từ trong câu, tác dụng diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.

· Lựa chọn trật tự từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

· Chữa lỗi diễn đạt

1

· Nhận ra lỗi và biết cách sửa lỗi diễn đạt.

· Thuế máu của Nguyễn Ái Quốc (Khuyến khích tự đọc)
· Ông Giuốc –đanh mặc lễ phục của Mô-li-e (Khuyến khích tự đọc)
1

- Hiểu được nghệ thuật trào phúng sắc sảo trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc.

- Hiểu được nghệ thuật khắc họa tính cách nhân vật trong 1 lớp kịch

Tuần 30

· Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

· Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 
(2 bài tích hợp thành 1)

2

· Hiểu sâu hơn về văn nghị luận, thấy được yếu tố tự sự và miêu tả là những yếu tố rất cần thiết trong bài văn nghị luận.

· Nắm được cách thức cơ bản khi đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

· Chương trình địa phương (phần Văn)

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
2

· Tìm hiểu về vấn đề môi trường, dân số và các vấn đề xã hội khác ở địa phương.

· Nắm được cách đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận của mình.
Tuần 31

· Tổng kết phần Văn

· Ôn tập phần Văn
4

· Củng cố, hệ thống hóa kiến thức văn học, giá trị tư tưởng, nghệ thuật qua những văn bản tiêu biểu.

Tuần 32

· Ôn tập phần tiếng Việt

· Luyện tập tổng hợp

2

· Hệ thống các kiến thức về tiếng Việt trong SGK Văn 8.

· Kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết.

· Văn bản tường trình

· Luyện tập làm văn bản tường trình

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
2

· Hiểu được những trường hợp cần viết văn bản tường trình.

· Nắm được mục đích, yêu cầu của văn bản tường trình.

· Biết cách làm một văn bản hành chính.
Tuần 33

· Luyện tập tổng hợp (tt)

· Tổng kết phần Văn

· Ôn tập HKII

4

· Nắm được một số khái niệm liên quan đến đọc hiểu văn bản như chủ đề, đề tài, nội dung yêu nước, cảm hứng nhân văn.

· Hệ thống các văn bản đã học với nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại.

· Sơ giản về thơ Đường luật, thơ mới.

Tuần 34

· Tổng kết phần Văn (tt)

· Ôn tập Tập làm văn

2

· Hệ thống hóa kiến thức và kĩ năng TLV.

· Văn bản thông báo

· Luyện tập làm văn bản thông báo

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
2

· Nắm được khái niệm và nội dung về văn bản thông báo.

· Nắm được những trường hợp cần viết văn bản thông báo.

· Biết cách làm một văn bản hành chính.
Tuần 35

· KIỂM TRA CUỐI KÌ
- TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
3

· Chương trình địa phương phần tiếng Việt

(Khuyến khích HS tự thực hiện)
1

- Nắm được một số cách xưng hô phổ biến ở địa phương mình và cách xưng hô độc đáo ở những địa phương khác.

· Củng cố kiến thức về vốn từ ngữ địa phương, các vấn đề xã hội ở địa phương.



	ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Thủ Đức, ngày 20 tháng 9 năm 2021


Phụ lục VI
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN NGỮ VĂN KHỐI LỚP 9
(Năm học 2021  - 2022)

(Điều chỉnh theo CV4040/BGDĐT)

Cả năm: 35 tuần (175 tiết)

Trong đó Học kì I: 18 tuần (90 tiết); Học kì II: 17 tuần (85 tiết)

Dạy trên lớp:171 tiết; Hoạt động giáo dục môn học: 4 tiết

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức thực hiện
	Công cụ/phần mềm

	HỌC KÌ I
	
	

	Tuần 1
	Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà


	2
	- Nhận biết một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống sinh hoạt, trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Nhận biết đặc điểm của bài nghị luận xã hội qua một văn bản cụ thể.

- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.

- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự: tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
- Vận dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ: Hình ảnh, video, số liệu…

- Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh  có ý thức tu dưỡng, học tập rèn luyện theo gương Bác.
	Dạy học trực tuyến
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	Các phương châm hội thoại

Các phương châm hội thoại (tt)
	3
	- Nắm được nội dung các phương châm hội thoại.

- Biết vận dụng những phương châm hội thoại trong giao tiếp.

- Hiểu được phương châm hội thoại không phải là những quy định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp.
	Dạy học trực tuyến

Tự đọc
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	Tuần 2
	Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của G G Mác-két
	2
	- Hiểu được nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản: nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất, nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình.

- Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả: chứng cứ cụ thể, xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ.

- Tìm hiểu nghĩa và cách dùng tên viết tắt của các tổ chức quốc tế quan trọng (như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB,IMF, ASEAN, WTO,...)

- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự: vấn đề phản đối chiến tranh, yêu chuộng hòa bình.

- Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc góp phần bảo vệ hòa bình, phản đối chiến tranh.
	Dạy học trực tuyến
	Google meet/

Phần mềm Titkul

	
	Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (Khuyến khích tự đọc)
	1
	- Ý thức được thực trạng những thách thức đối với trẻ em trong tình hình thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự: quyền và nghĩa vụ của trẻ em.
	Tự đọc
	Phần mềm Titkul

	
	Chủ đề: Văn bản thông tin

3. Đọc hiểu:

Động Phong Nha – Đệ nhất kì quan động
https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/dong-phong-nha-4.html
4. Tập làm văn:

- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh 

- Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. (2 bài tích hợp thành 1)
- Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. 

- Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (2 bài tích hợp thành 1)


	3
	- Biết đọc hiểu một văn bản thông tin 

- Nhận biết và phân tích được thông tin cơ bản của văn bản Động Phong Nha – Đệ nhất kì quan động; giải thích được ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin; quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ (tranh ảnh, bản đồ…) dùng để biểu đạt thông tin trong văn bản Động Phong Nha – Đệ nhất kì
quan động.

- Nhận biết và phân tích được mục đích của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Liên hệ với những hiểu biết về danh lam thắng cảnh của bản thân để đánh giá các thông tin trong văn bản và sử dụng thông tin phù hợp với mục đích sử dụng.

- Nhận biết được nghĩa và cách dùng tên viết tắt các tổ chức quốc tế quan trọng như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB, IMF, ASEAN, WTO,...)

 - Biết được tác dụng và cách sử dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

- Vận dụng một số biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả khi thuyết minh để đối tượng thuyết minh thêm sinh động. 

- Viết được một quảng cáo hoặc tờ rơi về một sản phẩm hay một hoạt động, sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ.
	Dạy học trực tuyến

Dạy học trực tuyến


	Google meet/

Phần mềm Titkul 

Google meet / phần mềm Titkul 

	Tuần 3


	Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ

Luyện tập tóm tắt VB tự sự

(Khuyến khích HS tự đọc)
	3
	- Cảm nhận được vẻ đẹp truyền thống trong tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam qua nhân vật Vũ Nương.

- Thấy rõ số phận oan trái của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến.

- Tìm hiểu những thành công về mặt nghệ thuật của tác phẩm: nghệ thuật dựng truyện, xây dựng nhân vật, sự sáng tạo trong việc kết hợp những yếu tố kì ảo với những tình tiết có thực tạo nên vẻ đẹp riêng của loại truyện truyền kì.

- Tìm hiểu về điển cố, điển tích trong văn học trung đại

- Tóm tắt được các ý chính trong Chuyện người con gái Nam Xương.
	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (2)

Tự đọc
	Google meet / Phần mềm Titkul

	
	Xưng hô trong hội thoại (Khuyến khích tự đọc)

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
	1
	- Biết sử dụng từ ngữ xưng hô phù hợp để đạt hiệu quả trong giao tiếp.
- Biết vận dụng hai cách dẫn: cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp vào những tình huống, văn cảnh cụ thể.

	Tự đọc

Dạy học trực tuyến (1)
	 Phần mềm Titkul
Google meet / Phần mềm Titkul

	Tuần 4 + 5
	Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14) của Ngô gia văn phái
	2
	- Cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong  chiến công đại phá quân Thanh, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân hại nước.

- Hiểu  sơ bộ về thể loại và giá trị nghệ thuật của lối văn trần thuật kết hợp miêu tả chân thực, sinh động.

- Thể hiện lòng tự hào và thái độ biết ơn đối với những người anh hùng dân tộc.
	Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet / Phần mềm Titkul

	
	 Chủ đề: “Truyện Kiều” của Nguyễn Du

1. Đọc hiểu: 

- Truyện Kiều của Nguyễn Du

- Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)  của Nguyễn Du

- Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)  của Nguyễn Du

- Cảnh ngày xuân (Khuyến khích tự đọc) 

2. Tập làm văn: 

- Miêu tả trong văn bản tự sự

- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

- Nghị luận trong văn bản tự sự.(I)

- LT viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.(II)

(Lần lượt 2 bài tích hợp thành 1 bài)
	8
	1. Kiến thức:        

-  Nhận biết được những thông tin chính về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều. Vận dụng những thông tin đó vào đọc hiểu các đoạn trích trong Truyện Kiều.
- Nhận biết và phân tích được các yếu tố về nghệ thuật của các đoạn trích: thể thơ, ngôn từ, hình ảnh, biện pháp tu từ, cách tả người và nội tâm nhân vật,…

- Nhận biết, phân tích và nhận xét được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm. 

- Hiểu thế nào nghị luận trong văn bản tự sự, vai trò và ý nghĩa của yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.

2. Năng lực:

- HS có thể tự đọc các đoạn trích khác trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
- Viết được đoạn văn/bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm, nghị luận.

- Luyện tập nhận diện các yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự và viết đoạn văn tự sự có sử dụng  các yếu tố nghị luận.

3. Phẩm chất:

- Tôn trọng, yêu thương con người, nhất là phụ nữ dưới XHPK qua nhân vật TK. Đồng thời phê phán những bất công trong xã hội cũ.

- Tự hào về đại thi hào của dân tộc.

- Trân trọng và phát triển bản thân trong xã hội hiện tại.
	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (5)

Tự đọc (1)

Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 
Google meet / Phần mềm Titkul 
Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 6
	Sự phát triển từ vựng (Khuyến khích tự làm, tự đọc)

Trau dồi vốn từ (Khuyến khích tự đọc) 

Thuật ngữ (Khuyến khích tự đọc) 


	2
	- Hiểu được các cách phát triển từ vựng.

- Hiểu được thuật ngữ và đặc điểm của thuật ngữ.

- Nắm được các cách trau dồi vốn từ.

- Vận dụng từ ngữ phù hợp trong nói và viết.

- Yêu  quý và có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
	Tự đọc (1)

Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Giới thiệu về Nguyễn Đình Chiểu và Truyện Lục Vân Tiên
	1
	- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm truyện thơ Lục Vân Tiên.

- Những hiểu biết bước đầu về nhân vật, sự kiện cốt truyện trong tác phẩm Lục Vân Tiên.

- Khát vọng cứu người giúp đời của tác giả và phẩm chất của 2 nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.
	Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga của Nguyễn Đình Chiểu

Lục Vân Tiên gặp nạn

(Khuyến khích HS tự đọc)
	1
	- Nhận diện và hiểu tác dụng của các từ địa phương Nam Bộ được sử dụng trong đoạn trích.

- Thấy được đặc trưng phương thức khắc họa tính cách nhân vật của NĐC.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng nhân vật lí tưởng theo quan niệm đạo đức mà Nguyễn Đình Chiểu đã khắc họa trong đoạn trích.

- Giáo dục cho học sinh thái độ đấu tranh với cái ác, cái xấu; thể hiện lòng biết ơn.
	Dạy học trực tuyến (1)

Tự đọc (1)
	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Chương trình địa phương (Phần Văn)
	1
	3. - Bổ sung vào vốn hiểu biết về văn học địa phương bằng việc nắm được những tác giả và một số tác phẩm trước hoặc sau năm 1975 sinh sống và làm việc tại Sài Gòn – Gia Định (TP HCM)
	4. HS tự chuẩn bị bài
	5. 

	Tuần 7
	Chương trình địa phương (Phần Văn)

(tt)
	1
	6. - Bổ sung vào vốn hiểu biết về văn học địa phương bằng việc nắm được những tác giả và một số tác phẩm trước hoặc sau năm 1975 sinh sống và làm việc tại Sài Gòn Gia Định (TP HCM)
	Dạy học trực tuyến (1)

7. 
	Google meet / Phần mềm Titkul

	
	Tổng kết từ vựng

4 bài tích hợp thành 01 bài

Bài 1: Dạy III, IV

Bài 2: Dạy I, II, III

Bài 3: Dạy II

Các ND còn lại HS tự đọc
	2
	- Hệ thống lại kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6


	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (1)
	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Đồng chí của Chính Hữu
	1
	- Lí tưởng cao đẹp và tình cảm keo sơn gắn bó làm nên sức mạnh tinh thần của các chiến sĩ trong bài thơ.

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản. 

	Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật
	1
	- Đặc điểm của thơ Phạm Tiến Duật qua một sáng tác cụ thể: giàu chất hiện thực và tràn đầy cảm hứng lãng mạn.

- Hiện thực cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước được phản ánh qua tác phẩm.

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản. 

	Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 8
	Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận
	2
	- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Huy Cận và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

- Những cảm xúc của nhà thơ trước biển cả rộng lớn và cuộc sống lao động của ngư dân trên biển.

- Nghệ thuật ẩn dụ phóng đại, cách tạo dựng những hình ảnh tráng lệ, lãng mạn.

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản. 
	Dạy học trực tuyến (2)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Ôn tập kiểm tra giữa kì
	3
	- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu

- Củng cố kiến thức truyện trung đại và thơ hiện đại Việt Nam.

- Củng cố kiến thức Tiếng Việt

- Củng cố kiến thức văn tự sự
	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (2)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 9
	Kiểm tra giữa kì

(Dự kiến khoảng thời gian này)
	2
	
	KT viết (2)
	

	
	Bếp lửa của Bằng Việt

Tập làm thơ tám chữ (Khuyến khích tự đọc) 
	3
	- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Bằng Việt và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

- Những xúc cảm chân thành của tác giả và hình ảnh người bà giàu tình thương, giàu đức hi sinh.

- Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận trong tác phẩm trữ tình.

- Liên hệ để thấy được nỗi nhớ về người bà trong hoàn cảnh tác giả đang ở xa Tổ quốc có mối liên hệ chặt chẽ với những tình cảm với quê hương đất nước.

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.

- Nắm được đặc điểm, khả năng miêu tả, biểu hiện phong phú của thể thơ tám chữ

- Khuyến khích những học sinh có năng khiếu tập làm thể thơ này.

	Dạy học trực tuyến (2)

Tự đọc (1)
	Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 10


	Trả bài kiểm tra giữa kì
	1
	
	Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Ánh trăng của Nguyễn Duy

(Khuyến khích tự đọc)
	1
	- Hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vầng trăng, từ đó thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao, tình nghĩa của Nguyễn Duy và biết rút ra bài học cho mình.

- Cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố trữ tình và yếu tố tự sự trong bố cục, giữa tính cụ thể và tính khái quát trong hình ảnh của bài thơ

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ, tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản. 
	Tự đọc (1)
	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Tổng kết từ vựng

4 bài tích hợp thành 01 bài

Bài 1: Dạy III, IV

Bài 2: Dạy I, II, III

Bài 3: Dạy II

Các ND còn lại HS tự đọc
	2
	- Hệ thống lại kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6


	Tự đọc (1)

Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 11 + 12
	Chủ đề: Truyện ngắn Việt Nam sau năm 1945

1. Đọc hiểu: 

- Làng của Kim Lân

- Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long

- Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng (Khuyến khích học sinh tự đọc)

- Đá trổ bông của Nguyễn Ngọc Tư (Đọc mở rộng theo thể loại)

https://isach.info/story.php?story=

da_tro_bong__nguyen_ngoc_tu

2. Tập làm văn: 

- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

- Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
	11
	- Nhận biết và phân tích được thể loại, cốt truyện, nhân vật, tình huống, các chi tiết tiêu biểu.

- Nhận biết, phân tích và nhận xét được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm.

- Bước đầu có thể tự đọc được những truyện ngắn có giá trị nội dung và nghệ thuật tương đương được sáng tác trong giai đoạn sau năm 1945.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
- Nhận biết được các hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự; vận dụng vào đọc hiểu và tạo lập văn bản.

- Nói được bài tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.
	HS chuẩn bị bài (2)

Dạy học trực tuyến (9)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 13
	Hoạt động giới thiệu sách: giới thiệu một cuốn sách hay (tác phẩm văn học hiện đại)  
	2
	- Bồi đắp kiến thức, kĩ năng qua việc đọc sách.

- Rèn thói quen đọc sách thường xuyên.

- Lan tỏa văn hóa đọc. Rèn luyện kĩ năng nói, nghe.

- Nắm được bố cục một cuốn sách hay.

- Giới thiệu nội dung và những giá trị tiêu biểu của tác phẩm: GV tùy chọn 1 tác phẩm văn học hiện đại tiêu biểu để giới thiệu với HS như Giữa trong xanh (Nguyễn Thành Long), Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng (Nguyễn Quang Sáng), Con chó xấu xí (Kim Lân)…
	Dạy học trực tuyến (2)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Chương trình  địa phương phần Tiếng Việt

(Hướng dẫn HS tự thực hiện)
	1
	- Hiểu được từ ngữ địa phương chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái đặc điểm, tính chất.

- Nhận biết một số từ ngữ thuộc các phương ngữ khác nhau .

- Phân tích tác dụng của việc sử dụng phương ngữ trong một số văn bản.

- Giáo dục học có ý thức sử dụng từ ngữ địa phương phù hợp để đạt hiệu quả cao trong giao tiếp .
	HS tự thực hiện
	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Ôn tập tiếng Việt (các phương châm hội thoại…)
	1
	- Các phương châm hội thoại.

- Xưng hô trong hội thoại.

- Lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.

- Khái quát một số kiến thức tiếng Việt đã học về phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp.

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.
	Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Ôn tập Tập làm văn
	1
	- Củng cố những kiến thức về văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

- Thấy được sự kết hợp của các phương thức biểu đạt trong văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

- Hệ thống văn bản thuộc kiểu văn bản thuyết minh và tự sự đã học.

- Tạo lập văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

- Vận dụng kiện thức đã học để đọc hiểu văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.
	Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 14


	Ôn tập Tập làm văn (tiếp theo)
	1
	- Giúp học sinh nắm được các nội dung chính của phần TLV đã học trong NV9, thấy được tính chất tích hợp của chúng với văn bản chung.

- Thấy được tính kế thừa và phát triển của các nội dung tập làm văn học ở lớp 9 bằng cách so sánh với nội dung các kiểu văn bản đã học ở những lớp dưới
	Dạy học trực tuyến (1)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	Cố hương của Lỗ Tấn (Khuyến khích tự đọc)
Những đứa trẻ của Mác xim Go-rơ-ki (Khuyến khích tự đọc)


	2
	- Những đóng góp của Lỗ Tấn vào nền văn học Trung Quốc và văn học nhân loại.

- Tinh thần phê phán sâu sắc XH cũ và niềm tin vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới, con người mới.

- Màu sắc trữ tình đậm đà trong tác phẩm.

- Những sáng tạo về nghệ thuật của nhà văn Lỗ Tấn trong truyệnCố hương.

- Đọc hiểu văn bản truyện hiện đại nước ngoài (có yếu tố hồi kí và hồi kí).

- Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận một văn bản truyện hiện đại.
	Tự đọc (2)
	Google meet / Phần mềm Titkul 

	
	· Ôn tập truyện hiện đại
	2
	- Hệ thống kiến thức cơ bản về các văn bản truyện hiện đại đã học


	Dạy học trực tuyến (2)
	Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 15+16
	Chủ đề: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản

- Đọc hiểu văn bản nhật dụng

- Đọc hiểu văn bản văn học
	10
	- Nhận diện được các đặc trưng cơ bản của văn bản nhật dụng/văn học.

- Nhận ra và phân tích được nội dung của văn bản.

- Nhận ra và phân tích được những đặc sắc về hình thức của văn bản.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
	HS chuẩn bị bài (2)

Dạy học trực tuyến (8)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 17
	Ôn tập HKI
	5
	- Ôn tập nội dung kiến thức Ngữ văn học kì I: Ôn tập, củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện và thơ đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 9, củng cố kiến thức Tiếng Việt trong chương trình HKI

- Rèn luyện kĩ năng phân tích tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức.

- Củng cố kĩ năng làm văn tự sự, biết vận dụng yếu tố miêu tả, đối thoại, độc thoại nội tâm vào bài.

- Giáo dục lòng yêu thích học tập bộ môn.
	HS chuẩn bị bài (1)

Dạy học trực tuyến (4)


	Google meet / Phần mềm Titkul 

	Tuần 18
	· KIỂM TRA CUỐI KÌ

· TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ
	5
	- Đánh  giá việc nắm các nội dung cơ bản của ba phần trong SGK NV 9, tập 1.

- Xem xét sự vận dụng linh hoạt theo hướng tích hợp các kiến thức và kĩ năng của cả ba phần Văn, Tiếng Việt và Làm văn của môn học Ngữ văn trong một bài kiểm tra.

- Đánh giá năng lực vận dụng phương thức tự sự nói riêng và các kĩ năng tập làm văn nói chung để tạo lập một văn bản. Biết cách vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ văn đã học một cách tổng hợp, toàn diện theo nội dung và cách thức kiểm tra, đánh giá mới.


	
	

	HỌC KÌ II
	
	

	Tuần 19 + 20
	Chủ đề: Nghị luận xã hội

1. Đọc hiểu: 

Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm

2. Tập làm văn:

- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
	10
	- Nhận biết, phân tích và đánh giá được luận đề, hệ thống luận điểm, cách lập luận của tác giả trong văn bản.

- Nhận biết được tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm trong văn bản.

- HS có thể tự đọc được những văn bản cùng thể loại.
- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
- Nhận biết được đặc điểm của bài văn nghị luận về một hiện tượng, đời sống và một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 

- Viết được đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội về một sự việc, hiện tượng đời sống hoặc một vấn đề tư tưởng, đạo lí.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	Tuần 21


	Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi

(Khuyến khích HS tự đọc)
	2
	- Nắm được nội dung và sức mạnh nghệ thuật trong đời sống con người.

- Tìm hiểu nghệ thuật lập luận của nhà văn Nguyễn Đình Thi trong văn bản.

 - Thể hiện được những suy nghĩ, tình  cảm về một tác phẩm nghệ thuật. Giáo dục HS tình yêu nghệ thuật.
	Tự đọc
	

	
	Khởi ngữ
	1
	- HS nhận biết được khởi ngữ và phân biệt được với chủ ngữ trong câu, nhận biết được đặc điểm và công dụng.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng.

- Ý thức vận dụng vào văn nói và văn viết.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Phép phân tích và tổng hợp

Luyện tập phân tích và tổng hợp

(Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Phép phân tích và tổng hợp; bài tập 1, 4, Bài Luyện tập phân tích và tổng hợp)
	1
	 - Nắm được đặc điểm của phép lập luận phân tích tổng hợp.

- Nắm được tác dụng của hai phép lập luận phân tích và tổng hợp trong văn bản nghị luận.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	
	1
	- Hiểu được mục đích, đặc điểm, tác dụng của việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp.

- Nhận dạng được rõ hơn văn bản có sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp.

- Sử dụng phép phân tích và tổng hợp thuần thục hơn khi đọc hiểu và tạo lập văn bản nghị luận.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	Tuần 22


	Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới của Vũ Khoan

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông – ten của H Ten

(Khuyến khích HS tự đọc)
	1
	- Rèn luyện kĩ năng đọc văn bản nghị luận.

- Nắm được trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận của tác giả.

- Nhận ra và phân tích được các yếu tố của lập luận (luận điểm, luận cứ, dẫn chứng) trong văn bản.

- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính gần gũi: những điểm mạnh và yếu của HS ngày nay nói chung
	Tự đọc
	

	
	Các thành phần biệt lập
Các thành phần biệt lập (tt)

(Tích hợp thành 1 bài, tập trung vào phần I,II của mỗi bài)
	1
	- Đặc điểm của thành phần tình thái, cảm thán.

- Công dụng của các thành phần trên.

- Nhận biết thành phần tình thái và cảm thán trong câu.

- Đặt câu có thành phần tình thái và cảm thán.

- Ý thức sử dụng các thành phần này trong giao tiếp và tạo lập văn bản.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	
	1
	- Đặc điểm của thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú trong câu.

- Nhận biết thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú trong câu.

- Đặt câu có thành phần phụ chú, thành phần gọi đáp.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Liên kết câu và liên kết đoạn

Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn

Tích hợp thành một bài, tập trung vào các nội dung: liên kết chủ đề, liên kết lô-gíc (liên kết nội dung); phép lặp từ ngữ, đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng, phép thế và phép nối (liên kết hình thức); bài tập 2, 4. Bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập).
	2
	- Hiểu tác dụng của liên kết câu và liên kết đoạn văn.

- Biết sử dụng các phép liên kết trong viết và nói.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	Tuần 23
	Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

Bến quê của Nguyễn Minh Châu

(Khuyến khích HS tự đọc)
	2
	- Nhận ra được vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên trong cuộc sống chiến đấu nhiều gian khổ, hi sinh nhưng vẫn lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trong truyện.

- Phân tích được sự thành công trong việc miêu tả tâm lí nhân vật, lựa chọn ngôi kể, ngôn ngữ kể hấp dẫn.

- Có kỹ năng đọc hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Cảm nhận được vẻ đẹp hình tượng nhân vật trong tác phẩm.

- Thể hiện lòng tự hào về thế hệ cha ông và ý thức trách nhiệm của bản thân đối với đất nước trong thời kì xây dựng.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Phần II, Bài Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Thực hành lập dàn ý bài Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
	1
	- Nắm được những yêu cầu đối với bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Biết cách tạo lập văn bản nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích

- Nhận diện được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích và kĩ năng làm bài nghị luận thuộc dạng này.

- Đưa ra được những nhận xét đánh giá về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích đã học trong chương trình.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	
	1
	- Biết cách tìm hiểu đề bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

- Xác định yêu cầu nội dung và hình thức của một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	
	1
	- Đặc điểm, yêu cầu và cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

- Xác định các bước làm bài, viết bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích cho đúng với các yêu cầu đã học.

- Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại bài viết và sửa chữa cho bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích 
	Trực tiếp trên lớp học
	

	Tuần 24 +25
	Chủ đề: Thơ Việt Nam sau 1975
1. Đọc hiểu:

- Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

- Viếng lăng Bác
 của Viễn Phương

· Sang thu của Hữu Thỉnh

· Nói với con của Y Phương

2. Tập làm văn:

- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Cách làm nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

- Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

(Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, Bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Phần II, Bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Thực hành luyện nói tại lớp.)
	10
	- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ,…

- Nhận biết và phân tích được các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm.

- Bước đầu có thể tự đọc được những bài thơ cùng thể loại được sáng tác trong giai đoạn sau năm 1975.

- Nhận biết được các thành phần biệt lập trong câu thơ.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản để giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống. 

- Nhận biết được đặc điểm của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

- Viết/nói được bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.


	Trực tiếp trên lớp học 
	

	Tuần 26


	Ôn tập KT giữa kì
	1
	- Ôn tập từ tuần 19-25
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Mây và sóng của Ta-go
	1
	- Hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ, về những cuộc đối thoại tưởng tượng giữa em bé với những  người trên mây và sóng.

- Hiểu được những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tưởng tượng bay bổng của tác giả.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Nghĩa tường minh và hàm ý

Tích hợp thành một bài: tập trung hướng dẫn học sinh học Phần I, Bài Nghĩa tường minh và hàm ý; Phần II, Bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo).
	1
	- Hiểu thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý.

- Biết điều kiện sử dụng hàm ý trong câu.

- Biết cách sử dụng hàm ý phù hợp với tình huống giao tiếp.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	2
	
	Trực tiếp trên lớp học
	

	Tuần 27
	Tổng kết văn bản nhật dụng

(Khuyến khích HS tự đọc)

	2
	- Hiểu, cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một số văn bản nhật dụng phản ánh những vấn đề hội nhập và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc, chiến tranh và hoà bình, quyền trẻ em. 

- Xác định được thái độ ứng xử đúng đắn với các vấn đề trên.

- Bước đầu hiểu sự kết hợp các phương thức biểu đạt, nghệ thuật trình bày thuyết phục, có tác dụng thúc đẩy hành động người đọc của các văn bản nhật dụng.
	Tự đọc
	

	
	Chương trình địa phương phần Tiếng Việt

Chương trình địa phương Tập làm văn (Khuyến khích HS tự thực hiện)
	2
	- Nắm được một số cách xưng hô phổ biến ở địa phương mình và cách xưng hô độc đáo ở những địa phương khác.

- Củng cố kiến thức về vốn từ ngữ địa phương, các vấn đề xã hội ở địa phương

- Tập quan sát và thể hiện suy nghĩ thảo luận về một hiện tượng, một vấn đề thực tế ở địa phương, một sự việc có tính chất thời sự.

- Trình bày trước tập thể suy nghĩ, ý kiến cá nhân.

- Tiến hành được một cuộc phỏng vấn ngắn, xác định được mục đích, nội dung và cách thức phỏng vấn.
	Trực tiếp trên lớp học

Tự thực hiện
	

	
	Trả bài kiểm tra giữa kì
	1
	
	Trực tiếp trên lớp học
	

	Tuần 28+ 29 + 30
	· TIẾT ĐỌC SÁCH: Giới thiệu truyện trinh thám
	2
	- Bồi đắp kiến thức, kĩ năng qua việc đọc sách.

- Rèn thói quen đọc sách thường xuyên.

- Lan tỏa văn hóa đọc. 

- Rèn luyện kĩ năng nói, nghe.

- Nắm được bố cục một cuốn sách hay.

- Giới thiệu nội dung và những giá trị tiêu biểu của tác phẩm bổ sung (đọc truyện trinh thám để tích hợp với chương trình tiệm cận.)
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Chủ đề: Rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận

- Làm văn nghị luận xã hội (về một tư tưởng, đạo lí và một hiện tượng đời sống)

- Làm văn nghị luận văn học (về tác phẩm thơ, truyện)
	13
	- Phân tích được yêu cầu của đề bài.

- Lập được dàn ý cho bài văn

- Viết được đoạn văn

- Viết được bài văn, sử dụng các thao tác lập luận một cách hợp lí, liên kết các đoạn một cách chặt chẽ
	Trực tiếp trên lớp học
	

	Tuần 31


	 Bố của Xi- mông của G. Mô-pa-xăng

Đọc mở rộng (Khuyến khích HS tự đọc)
- Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang của Đ. Đi-phô

- Con chó Bấc của Giắc Lân-đơn


	2
	- Rèn luyện kĩ năng đọc văn bản tự sự nước ngoài.

- Nghị lực tinh thần lạc quan của một con người phải sống cô độc trong hoàn cảnh hết sức khó khăn của Rô-bin-xơn. Đọc hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự được viết băng hình thức tự truyện.

- Những nhận xét tinh tế kết hợp với trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả khi viết về loài vật. Tình yêu thương sự gần gũi của nhà văn khi viết về con chó Bấc.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ

Biên bản

Hợp đồng

(Khuyến khích HS tự đọc)
	2
	- Hiểu thế nào là biên bản, hợp đồng. 

- Biết cách viết biên bản; hợp đồng thông dụng theo mẫu.
	Tự đọc
	

	
	Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng

(khuyến khích tự đọc)

Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ

(Khuyến khích HS tự đọc)
	1
	 Lập bảng kiểm để hướng dẫn HS tự đọc:

- Nắm được đặc trưng cơ bản của thể loại kịch.

- Biết được nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng.
	Tự đọc
	

	Tuần 32
	Tổng kết về ngữ pháp

Lựa chọn những nội dung đọc học chính thức để hệ thống hóa kiến thức.
	2
	- Nắm được khái niệm.

- Hệ thống kiến thức về ngữ pháp đã học.

- Biết cách vận dụng kiến thức về ngữ pháp để nâng cao hiệu quả diễn đạt.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Tổng kết Văn học nước ngoài

Lựa chọn những nội dung dạy chính thức để hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức
	1
	- Hệ thống hóa kiến thức để có cái nhìn tổng thể về văn học nước ngoài
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Tổng kết phần Văn học

Lựa chọn những nội dung dạy chính thức để hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức
	2
	- Hệ thống hóa kiến thức văn học Việt Nam theo thể loại và giai đoạn.

- Có cái nhìn tổng thể về văn học Việt Nam.
	Trực tiếp trên lớp học
	

	Tuần 33
	Ôn tập phần Tập làm văn

Tích hợp thành một bài, hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu 3, 6, Bài Ôn tập phần Tập làm văn; yêu cầu 8, 9, 10, Bài Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo).
	2
	- HS nắm được các kiểu văn bản đã học
	Trực tiếp trên lớp học
	

	
	Ôn tập về thơ

(Khuyến khích HS tự đọc)
	3
	- Hệ thống hóa kiến thức

- Luyện tập
	Tự đọc
	

	Tuần 34
	Ôn tập
	5
	- Hệ thống hóa kiến thức

- Luyện tập
	Trực tiếp trên lớp học
	

	Tuần 35
	- KIỂM TRA HKII

- TRẢ BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP
	5
	- Nhận diện được các đặc trưng cơ bản của văn bản nhật dụng/văn học.

- Nhận ra và phân tích được nội dung của văn bản.

- Nhận ra và phân tích được những đặc sắc về hình thức của văn bản.

- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.

- Phân tích được yêu cầu của đề bài.

- Viết được bài văn, sử dụng các thao tác lập luận một cách hợp lí, liên kết các đoạn một cách chặt chẽ

	Trực tiếp trên lớp học
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